NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG CỤ THỂ CỦA TỪNG THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC ÁP DỤNG TẠI SỞ TƯ PHÁP
TỈNH LÂM ĐỒNG.

(Kèm theo Quyết định số:            /QĐ-UBND  ngày    tháng  7  năm 2010 của  Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng)

I. Lĩnh vực công chứng:

3. Công chứng hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân-Mã số hồ sơ: T-LDG-130099-TT.

3.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (theo mẫu);

- Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (người yêu cầu công chứng tự soạn thảo hoặc Công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng);

- Bản sao giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu);

- Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng (hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sử dụng, trong trường hợp nội dung của hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân liên quan đến tài sản đó;

- Bản sao Hộ khẩu nếu thuộc trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, trong khu vực rừng phòng hộ;

Khi nộp bản sao thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

3.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Bộ luật Dân sự ngày 27 tháng 6 năm 2005;

 - Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 - Luật Hôn nhân và gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000;

 - Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

 - Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

 - Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

 - Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLB/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính – Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

4. Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất-Mã số hồ sơ:T-LDG-130148-TT.
4.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (theo mẫu);

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (người yêu cầu công chứng tự soạn thảo hoặc Công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng);

- Bản sao giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu);

- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng (hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất liên quan đến tài sản đó;

Khi nộp bản sao thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

4.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Dân sự ngày 27 tháng 6 năm 2005;

- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Luật Hôn nhân và gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000;

- Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
- Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLB/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

5. Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất - Mã số hồ sơ: T-LDG-130188-TT.

5.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (theo mẫu);

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất (người yêu cầu công chứng tự soạn thảo, hoặc Công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng);

- Bản sao giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu);

- Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sử dụng trong trường hợp nội dung của hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất liên quan đến tài sản đó;

- Bản sao Hộ khẩu nếu thuộc trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trong phần khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, trong khu vực rừng phòng hộ;

 Khi nộp bản sao thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

5.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Bộ luật Dân sự ngày 27 tháng 6 năm 2005;

 - Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 - Luật Hôn nhân và gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000;

 - Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
 - Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLB/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

6. Công chứng hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất-Mã số hồ sơ:T-LDG-130211-TT.

6.3.Thành phần, số lượng hồ sơ:
a) Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (theo mẫu);

- Hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất (người yêu cầu công chứng tự soạn thảo, hoặc Công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng);

- Bản sao giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu);
- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng (hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp nội dung của hợp đồng mua bán tài sản gắn liền với đất liên quan đến tài sản đó;

Khi nộp bản sao thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

6.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Dân sự ngày 27 tháng 6 năm 2005;

- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Luật Hôn nhân và gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000;

- Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
- Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLB/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

7. Công chứng hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư - Mã số hồ sơ:T-LDG-130240-TT.

7.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (theo mẫu);

- Hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư (người yêu cầu công chứng tự soạn thảo hoặc Công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng);

- Bản sao giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu);

- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu (hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu trong trường hợp nội dung của hợp đồng mua bán căn hộ nhà chung cư liên quan đến tài sản đó;

Khi nộp bản sao thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

7.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Dân sự ngày 27 tháng 6 năm 2005;

- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Luật Hôn nhân và gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000;

- Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
- Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLB/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

8. Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất-Mã số hồ sơ:T-LDG-130263-TT.

8.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (theo mẫu);

- Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (người yêu cầu công chứng tự soạn thảo hoặc Công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng);

- Bản sao giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu);
- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng (hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp nội dung của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất liên quan đến tài sản đó;

Khi nộp bản sao thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

8.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Bộ luật Dân sự ngày 27 tháng 6 năm 2005;

 - Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 - Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

 - Luật Hôn nhân và gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000;

 - Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
 - Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLB/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

9. Công chứng hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất - Mã số hồ sơ:T-LDG-130282 TT.

9.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (theo mẫu);

- Hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất (người yêu cầu công chứng tự soạn thảo, hoặc Công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng);

- Bản sao giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu);
- Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng dụng (hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sử dụng trong trường hợp nội dung của hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất liên quan đến tài sản đó;

- Bản sao Hộ khẩu nếu thuộc trường hợp chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trong phần khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, trong khu vực rừng phòng hộ;

 Khi nộp bản sao thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

9.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Dân sự ngày 27 tháng 6 năm 2005;

- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật Hôn nhân và gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000;

- Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
- Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLB/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

10. Công chứng hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất-Mã số hồ sơ:T-LDG-130306-TT.

10.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

 a) Thành phần hồ sơ:

 - Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (theo mẫu);

 - Hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất (người yêu cầu công chứng tự soạn thảo, hoặc Công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng);

 - Bản sao giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu);

 - Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng (hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp nội dung của hợp đồng tặng cho tài sản gắn liền với đất liên quan đến tài sản đó.


Khi nộp bản sao thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

10.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Dân sự ngày 27 tháng 6 năm 2005;

- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Luật Hôn nhân và gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000;

- Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
- Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLB/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

11. Công chứng hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư - Mã số hồ sơ:T-LDG-131134-TT.

11.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

 a) Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (theo mẫu);

- Hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư (người yêu cầu công chứng tự soạn thảo, hoặc Công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng);

- Bản sao giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu);

- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu (hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu trong trường hợp nội dung của hợp đồng tặng cho căn hộ nhà chung cư liên quan đến tài sản đó;


Khi nộp bản sao thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

11.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Bộ luật Dân sự ngày 27 tháng 6 năm 2005;

 - Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 - Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

 - Luật Hôn nhân và gia đình ngày 09/6/2000;

 - Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
 - Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

 - Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

12. Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất-Mã số hồ sơ:T-LDG-131158-TT.

12.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (theo mẫu);

- Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (người yêu cầu công chứng tự soạn thảo, hoặc Công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng);

- Bản sao giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu);

- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng (hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp nội dung của hợp đồng thuê quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất liên quan đến tài sản đó;


Khi nộp bản sao thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

12.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Dân sự ngày 27 tháng 6 năm 2005;

- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Luật Hôn nhân và gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000;

- Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
- Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLB/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

13. Công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất-Mã số hồ sơ:T-LDG-131183-TT.

13.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (theo mẫu);

- Hợp đồng thuê quyền sử dụng đất (người yêu cầu công chứng tự soạn thảo, hoặc Công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng);

- Bản sao giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu);

- Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng (hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sử dụng trong trường hợp nội dung của hợp đồng thuê quyền sử dụng đất liên quan đến tài sản đó.


Khi nộp bản sao thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

13.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Dân sự ngày 27 tháng 6 năm 2005;

- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật Hôn nhân và gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000;

- Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLB/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường, Hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

14. Công chứng hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất -Mã số hồ sơ: T-LDG-131202-TT.

14.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (theo mẫu);

- Hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất (người yêu cầu công chứng tự soạn thảo, hoặc Công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng);

- Bản sao giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu);

- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp nội dung của hợp đồng thuê tài sản gắn liền với đất liên quan đến tài sản đó;


Khi nộp bản sao thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

14.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Bộ luật Dân sự ngày 27 tháng 6 năm 2005;

 - Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 - Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

 - Luật Hôn nhân và gia đình ngày 09/6/2000; 

 - Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
 - Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

 - Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLB/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp; Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

15. Công chứng hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư-Mã số hồ sơ: T-LDG-131226-TT.

15.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (theo mẫu);

- Hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư (người yêu cầu công chứng tự soạn thảo, hoặc Công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng);

- Bản sao giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu);

- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu (hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu trong trường hợp nội dung của hợp đồng thuê căn hộ nhà chung cư liên quan đến tài sản đó;


Khi nộp bản sao thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

15.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Bộ luật Dân sự ngày 27 tháng 6 năm 2005;

 - Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 - Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

 - Luật Hôn nhân và gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000;

 - Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
 - Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 hướng dẫn về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

16. Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất - Mã số hồ sơ:T-LDG-131249-TT.

16.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

 a) Thành phần hồ sơ:

 - Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (theo mẫu);

 - Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (Ngân hàng đã soạn thảo hoặc người yêu cầu công chứng tự soạn thảo hoặc Công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng);

- Bản sao giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu);

 - Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng (hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp nội dung của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất liên quan đến tài sản đó.

Khi nộp bản sao thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

16.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Bộ luật Dân sự ngày 27 tháng 6 năm 2005;

 - Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 - Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

 - Luật Hôn nhân và gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000;

 - Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
 - Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

 - Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về Giao dịch bảo đảm;

 - Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

 - Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLB/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

 - Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

17. Công chứng hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất - Mã số hồ sơ:T-LDG-131285-TT. 

17.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (theo mẫu);

- Hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất (Ngân hàng đã soạn thảo hoặc người yêu cầu công chứng tự soạn thảo hoặc Công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng);

- Bản sao giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu);

- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng (hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp nội dung của hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất liên quan đến tài sản đó.

Khi nộp bản sao thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

17.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Bộ luật Dân sự ngày 27 tháng 6 năm 2005;

 - Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 - Luật Hôn nhân và gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000;

 - Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
 - Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLB/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

18. Công chứng hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất-Mã số hồ sơ:T-LDG-131309-TT.

18.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (theo mẫu);

- Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất (Ngân hàng đã soạn thảo hoặc người yêu cầu công chứng tự soạn thảo hoặc Công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng);

- Bản sao giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu);
- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc (hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu trong trường hợp nội dung của hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất liên quan đến tài sản đó;


Khi nộp bản sao thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

18.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Bộ luật Dân sự ngày 27 tháng 6 năm 2005;

 - Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 - Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

 - Luật Hôn nhân và gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000;

 - Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
 - Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

- Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về Giao dịch bảo đảm;

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLB/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

19. Công chứng hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư-Mã số hồ sơ:T-LDG-131337-TT.

19.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 
a) Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (theo mẫu);

- Hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư (Ngân hàng đã soạn thảo hoặc người yêu cầu công chứng tự soạn thảo hoặc Công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng);

- Bản sao giấy tờ tùy thân ( chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu);

- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu (hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu trong trường hợp nội dung của hợp đồng thế chấp căn hộ nhà chung cư liên quan đến tài sản đó;


Khi nộp bản sao thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

19.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Bộ luật Dân sự ngày 27 tháng 6 năm 2005;

 - Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 - Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

 - Luật Hôn nhân và gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000;

 - Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
 - Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

- Nghị định số 163/2006/NĐ-CP ngày 29/12/2006 của Chính phủ về Giao dịch bảo đảm;

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLB/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

20. Công chứng hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất-Mã số hồ sơ:T-LDG-131357-TT.

20.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (theo mẫu);

- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất (người yêu cầu công chứng tự soạn thảo hoặc Công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng);

- Bản sao giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu);

- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng (hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp nội dung của hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất liên quan đến tài sản đó;

Khi nộp bản sao thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

20.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Dân sự ngày 27 tháng 6 năm 2005;

- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Luật Hôn nhân và gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000;

- Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
- Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLB/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

21. Công chứng hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất-Mã số hồ sơ:T-LDG-131471-TT.

21.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (theo mẫu);

- Hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất (người yêu cầu công chứng tự soạn thảo hoặc Công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng);

- Bản sao giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu);

- Bản sao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sử dụng trong trường hợp nội dung của hợp đồng góp vốn bằng quyền sử dụng đất liên quan đến tài sản đó;


Khi nộp bản sao thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

21.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Dân sự ngày 27 tháng 6 năm 2005;

- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11năm 2003;

- Luật Hôn nhân và gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000;

- Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
- Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hành Luật Đất đai;

- Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLB/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

-Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

22. Công chứng hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất– Mã hồ sơ:T-LDG-131492-TT.

22.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (theo mẫu);

- Hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất (người yêu cầu công chứng tự soạn thảo hoặc Công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng);

- Bản sao giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu);

- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng (hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp nội dung của hợp đồng góp vốn bằng tài sản gắn liền với đất liên quan đến tài sản đó;

Khi nộp bản sao thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

22.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Dân sự ngày 27 tháng 6 năm 2005;

- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Luật Hôn nhân và gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000;

- Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
- Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

-Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLB/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

23. Công chứng hợp đồng ủy quyền - Mã số hồ sơ:T-LDG-131509-TT.

23.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (theo mẫu);

- Hợp đồng ủy quyền (người yêu cầu công chứng tự soạn thảo hoặc Công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng);

- Bản sao giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu);

- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng (hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp nội dung của hợp đồng ủy quyền liên quan đến tài sản đó;

Khi nộp bản sao thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

23.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Dân sự ngày 27 tháng 6 năm 2005;

- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Luật Hôn nhân và gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000;

- Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
- Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật công chứng;

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLB/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

24. Công chứng giấy ủy quyền-Mã số hồ sơ:T-LDG-131524-TT.

24.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (theo mẫu);

- Giấy ủy quyền (người yêu cầu công chứng tự soạn thảo, hoặc Công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng);

- Bản sao giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu);

- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng (hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp nội dung của giấy ủy quyền liên quan đến tài sản đó;

Khi nộp bản sao thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

24.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Dân sự ngày 27 tháng 6 năm 2005;

- Luật Hôn nhân và gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000;

 - Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; 
 -Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

25. Công chứng di chúc-Mã số hồ sơ:T-LDG-131529-TT.

25.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (theo mẫu);

- Di chúc (người yêu cầu công chứng tự soạn thảo hoặc Công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng);

- Bản sao giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu);

- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng (hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng trong trường hợp nội dung của Di chúc liên quan đến tài sản đó;

 Khi nộp bản sao thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

25.11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Dân sự ngày 27 tháng 6 năm 2005;

- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Luật Hôn nhân và gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000;

- Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
- Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLB/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

27. Công chứng văn bản thỏa thuận phân chia di sản-Mã số hồ sơ:T-LDG-131649-TT.

27.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (theo mẫu);

- Văn bản thỏa thuận phân chia di sản (người yêu cầu công chứng tự soạn thảo, hoặc Công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng);

- Bản sao giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu);

- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng (hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp văn bản liên quan đến tài sản đó;

- Bản sao giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật (trong trường hợp thừa kế theo pháp luật) hoặc di chúc (trong trường hợp thừa kế theo di chúc);

- Bản sao giấy chứng tử của người để lại di sản;

- Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và những người thoả thuận phân chia di sản thừa kế theo quy định của pháp luật về thừa kế, có sự cam đoan và chịu trách nhiệm về việc không bỏ sót người thừa kế theo pháp luật, trừ trường hợp không thể biết có người khác được hưởng thừa kế theo pháp luật.

Khi nộp bản sao thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

27.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Dân sự ngày 27 tháng 6 năm 2005;

- Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

- Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

- Luật Hôn nhân và gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000;

- Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
- Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;

- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLB/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

28. Công chứng văn bản khai nhận di sản -Mã số hồ sơ:T-LDG -131655-TT.

28.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (theo mẫu);

 - Văn bản khai nhận di sản (người yêu cầu công chứng tự soạn thảo, hoặc Công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng);

 - Bản sao giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu);

 - Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng (hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) hoặc bản sao giấy tờ thay thế được pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp văn bản liên quan đến tài sản đó;

 - Bản sao giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và người được hưởng di sản theo quy định của pháp luật (trong trường hợp thừa kế theo pháp luật) hoặc di chúc (trong trường hợp thừa kế theo di chúc);

 - Bản sao giấy chứng tử của người để lại di sản;

 - Giấy tờ chứng minh quan hệ giữa người để lại di sản và những người thoả thuận phân chia di sản thừa kế theo quy định của pháp luật về thừa kế, có sự cam đoan và chịu trách nhiệm về việc không bỏ sót người thừa kế theo pháp luật, trừ trường hợp không thể biết có người khác được hưởng thừa kế theo pháp luật.

 Khi nộp bản sao thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

28.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

 - Bộ luật Dân sự ngày 27 tháng 6 năm 2005;

 - Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 - Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;

 - Luật Hôn nhân và gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000;

 - Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006; 
 - Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

- Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;
- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLB/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;

- Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

29. Công chứng văn bản từ chối nhận di sản - Mã số hồ sơ: T-LDG-131660-TT.

29.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:

 - Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (theo mẫu);

- Văn bản từ chối nhận di sản (người yêu cầu công chứng tự soạn thảo, hoặc Công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng);

 - Bản sao giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu).


Khi nộp bản sao thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu.

 * Lưu ý: Thời hạn từ chối nhận di sản là sáu tháng kể từ ngày mở thừa kế. Sau sáu tháng kể từ ngày mở thừa kế nếu không có từ chối nhận di sản thì được coi là đồng ý nhận thừa kế.


30. Công chứng văn bản thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài sản chung vợ chồng -Mã số hồ sơ:T-LDG-131670-TT.


30.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

 a) Thành phần hồ sơ:

 - Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (theo mẫu);


- Văn bản thỏa thuận phân nhập tài sản riêng vào tài sản chung vợ chồng (người yêu cầu công chứng tự soạn thảo, hoặc Công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng);

 - Bản sao giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu);


- Bản sao giấy chứng nhận quyền sở hữu, quyền sử dụng (hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất), hoặc bản sao giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng, trong trường hợp văn bản liên quan đến tài sản đó;

 - Bản sao giấy chứng nhận kết hôn.

 Khi nộp bản sao thì người yêu cầu công chứng phải xuất trình bản chính để đối chiếu.


30.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Bộ luật Dân sự ngày 27 tháng 6 năm 2005;

 - Luật Đất đai ngày 26 tháng 11 năm 2003;

 
- Luật Nhà ở ngày 29 tháng 11 năm 2005;


- Luật Hôn nhân và gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000;

 - Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006; 

- Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

 - Nghị định số 88/2009/NĐ-CP ngày 19/10/2009 của Chính phủ về cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất;


- Thông tư liên tịch số 04/2006/TTLB/BTP-BTNMT ngày 13/6/2006 của Bộ Tư pháp và Bộ Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn việc công chứng, chứng thực hợp đồng, văn bản thực hiện quyền của người sử dụng đất;


- Thông tư liên tịch số 91/2008/TTLT-BTC-BTP ngày 17/10/2008 của Bộ Tài chính và Bộ Tư pháp hướng dẫn về mức thu, nộp, quản lý và sử dụng phí công chứng.

33. Công chứng hợp đồng thế chấp, cầm cố động sản -Mã số hồ sơ:T-LDG-131684-TT.

33.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (theo mẫu);

- Hợp đồng thế chấp, cầm cố động sản (người yêu cầu công chứng tự soạn thảo, hoặc ngân hàng đã soạn thảo sẵn hoặc Công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng); 
- Bản sao giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu);

- Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, trong trường hợp hợp đồng hợp đồng thế chấp, cầm cố động sản liên quan đến tài sản đó;

Người yêu cầu công chứng xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu.

34. Công chứng hợp đồng kinh tế, thương mại-Mã số hồ sơ:T-LDG-131688-TT.

34.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (theo mẫu);

- Hợp đồng kinh tế, thương mại (người yêu cầu công chứng tự soạn thảo, hoặc Công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng);

- Bản sao giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu);

- Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, trong hợp đồng kinh tế, thương mại liên quan đến tài sản đó.

 Người yêu cầu công chứng xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu.

35. Công chứng hợp đồng mua bán xe - Mã số hồ sơ: T-LDG-131692-TT.

35.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

a) Thành phần hồ sơ:

- Phiếu yêu cầu công chứng hợp đồng, giao dịch (theo mẫu);

- Hợp đồng mua bán xe (người yêu cầu công chứng tự soạn thảo hoặc Công chứng viên soạn thảo theo đề nghị của người yêu cầu công chứng);

- Bản sao giấy tờ tùy thân (chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu);

- Bản sao giấy tờ chứng minh quyền sở hữu đối với tài sản mà pháp luật quy định phải đăng ký quyền sở hữu, trong hợp đồng mua bán xe liên quan đến tài sản đó.

Người yêu cầu công chứng xuất trình bản chính của giấy tờ đã nộp bản sao để đối chiếu.

II. Lĩnh vực Trợ giúp Pháp lý:

38. Yêu cầu, đề nghị trợ giúp pháp lý–Mã số hồ sơ:T-LDG-131704-TT.
38.1. Trình tự thực hiện:

 a) Bước 1:
 - Công dân (đối tượng được Trợ giúp pháp lý) đến yêu cầu trợ giúp pháp tại Trung tâm trợ giúp pháp lý, số 20 Pastuer – Đà Lạt. Trường hợp người thuộc diện được trợ giúp pháp lý không đến trực tiếp có thể yêu cầu trợ giúp pháp lý thông qua đại diện;

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra điều kiện thụ lý và hướng dẫn công dân điền đầy đủ thông tin cần thiết vào mẫu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý;

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì tiếp nhận; trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân nộp đầy đủ các giấy tờ theo quy định;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.
b) Bước 2: 

Sau khi kiểm tra đầy đủ giấy tờ hợp lệ, Lãnh đạo Trung tâm phân công người thực hiện trợ giúp pháp lý.

c) Bước 3 

- Công dân (đối tượng được trợ giúp pháp lý) được tư vấn ngay và chuyên viên ghi chép những nội dung chính vào Phiếu thực hiện trợ giúp pháp lý (đối với vụ việc đơn giản);

- Công dân nhận Phiếu hẹn đến tư vấn sau và trả lời sau bằng văn bản (đối với vụ việc phức tạp);

- Công dân được trả lời sau bằng văn bản (đối với vụ việc yêu cầu tư vấn được chuyển đến bằng thư tín, fax, điện thoại).

- Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

38.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu thực hiện trợ giúp pháp lý hoặc văn bản tư vấn pháp luật.

39. Giải quyết khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý – Mã số hồ sơ:T-LDG-134522-TT.

39.1. Trình tự thực hiện:

 a) Bước 1:
 - Công dân (đối tượng được Trợ giúp pháp lý) đến yêu cầu giải quyết khiếu nại về thực hiện trợ giúp pháp lý tại Trung tâm trợ giúp pháp lý, số 20 Pastuer – Đà Lạt. Trường hợp người thuộc diện được trợ giúp pháp lý không đến trực tiếp có thể yêu cầu trợ giúp pháp lý thông qua đại diện;

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra điều kiện thụ lý;

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì tiếp nhận; Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân nộp đầy đủ các giấy tờ theo quy định;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

b) Bước 2: 

Sau khi kiểm tra đầy đủ giấy tờ hợp lệ, Lãnh đạo Trung tâm phân công người thực hiện trợ giúp pháp lý

c) Bước 3 

- Công dân (đối tượng được trợ giúp pháp lý) được trả lời ngay và Chuyên viên ghi chép những nội dung chính vào Phiếu thực hiện trợ giúp pháp lý (đối với vụ việc đơn giản);

- Công dân nhận Phiếu hẹn đến tư vấn sau và trả lời sau bằng văn bản (đối với vụ việc phức tạp);

- Công dân được trả lời sau bằng văn bản (đối với vụ việc khiếu nại được chuyển đến bằng thư tín, fax, điện thoại);

- Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

40. Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tư vấn pháp luật – Mã số hồ sơ:T-LDG-131747-TT.

40.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1:
- Công dân (đối tượng được trợ giúp pháp lý) đến yêu cầu trợ giúp pháp lý tại Trung tâm trợ giúp pháp lý, số 20 Pastuer – Đà Lạt. Trường hợp người thuộc diện được trợ giúp pháp lý không đến trực tiếp có thể yêu cầu trợ giúp pháp lý thông qua đại diện;

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra điều kiện thụ lý và hướng dẫn công dân điền đầy đủ thông tin cần thiết vào mẫu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý;

- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì tiếp nhận; trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân nộp đầy đủ các giấy tờ theo quy định;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

b) Bước 2: 

Sau khi kiểm tra đầy đủ giấy tờ hợp lệ, Lãnh đạo Trung tâm phân công người thực hiện trợ giúp pháp lý.

c) Bước 3: 

- Công dân (đối tượng được trợ giúp pháp lý) được tư vấn ngay và chuyên viên ghi chép những nội dung chính vào Phiếu thực hiện trợ giúp pháp lý (đối với vụ việc đơn giản);

- Công dân nhận Phiếu hẹn đến tư vấn sau và trả lời sau bằng văn bản (đối với vụ việc phức tạp);

- Công dân được trả lời sau bằng văn bản (đối với vụ việc yêu cầu tư vấn được chuyển đến bằng thư tín, fax, điện thoại);

- Thời gian trả kết quả: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

41. Chuyển vụ việc trợ giúp pháp lý cho Trung tâm trợ giúp pháp lý khác – Mã số hồ sơ:T-LDG-131754-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.

42. Kiến nghị về việc giải quyết vụ việc trợ giúp pháp lý – Mã số hồ sơ:T-LDG-131772-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.

43. Từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý – Mã số hồ sơ:T-LDG-131772-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.

44. Trợ giúp pháp lý bằng hình thức hòa giải – Mã số hồ sơ:T-LDG-131782-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


45. Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng – Mã số hồ sơ:T-LDG-131792-TT.


45.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1:

- Công dân (đối tượng được trợ giúp pháp lý) đến yêu cầu trợ giúp pháp lý tại Trung tâm trợ giúp pháp lý, số 20 Pastuer – Đà Lạt. Trường hợp người thuộc diện được trợ giúp pháp lý không đến trực tiếp có thể yêu cầu trợ giúp pháp lý thông qua đại diện.


- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra điều kiện thụ lý và hướng dẫn công dân điền đầy đủ thông tin cần thiết vào mẫu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý.


- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì tiếp nhận và viết phiếu biên nhận; trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân nộp đầy đủ các giấy tờ theo quy định.


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.


b) Bước 2: 


Sau khi kiểm tra đầy đủ giấy tờ hợp lệ, Lãnh đạo Trung tâm phân công người thực hiện trợ giúp pháp lý. Trung tâm phải phối hợp với các cơ quan tiến hành tố tụng theo dõi, quản lý quá trình thực hiện vụ việc yêu cầu trợ giúp pháp lý của Trợ giúp viên hoặc Luật sư.


c) Bước 3:

- Công dân nhận kết quả hoặc nhận Thông báo về việc từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý tại Trung tâm trợ giúp pháp lý số 20 Pastuer – Đà Lạt;


- Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại phiếu hẹn theo quy định; 

- Công dân được trả lời sau bằng văn bản (đối với vụ việc yêu cầu tư vấn được chuyển đến bằng thư tín, fax, điện thoại).


- Thời gian trả kết quả: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.


46. Thay thế Trợ giúp viên pháp lý; luật sư cộng tác viên tham gia tố tụng – Mã số hồ sơ:T-LDG-131805-TT.


46.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1:

- Công dân (đối tượng được trợ giúp pháp lý) đến yêu cầu trợ giúp pháp lý tại Trung tâm trợ giúp pháp lý, số 20 Pastuer – Đà Lạt. Trường hợp người thuộc diện được trợ giúp pháp lý không đến trực tiếp có thể yêu cầu trợ giúp pháp lý thông qua đại diện;


- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra điều kiện thụ lý;


- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì tiếp nhận và viết phiếu biên nhận; Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân nộp đầy đủ các giấy tờ theo quy định;


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.


b) Bước 2: 


Sau khi kiểm tra đầy đủ giấy tờ hợp lệ, lãnh đạo Trung tâm ra Quyết định cử người thay thế hoặc không cử người thay thế và thông báo bằng văn bản theo quy định của pháp luật. Gửi Thông báo đến người yêu cầu trợ giúp pháp lý và cơ quan tiến hành tố tụng về việc thay đổi người tham gia tố tụng.


c) Bước 3: 


- Công dân nhận kết quả hoặc nhận văn bản về việc từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý tại Trung tâm trợ giúp pháp lý số 20 Pastuer – Đà Lạt;


- Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại phiếu hẹn theo quy định; 

- Công dân được trả lời sau bằng văn bản (đối với vụ việc yêu cầu thay thế được chuyển đến bằng thư tín, fax, điện thoại).


- Thời gian trả kết quả: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.


47. Tham gia đại diện ngoài tố tụng – Mã số hồ sơ: T-LDG-131829-TT. 


47.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1:

Công dân (đối tượng được trợ giúp pháp lý) đến yêu cầu trợ giúp pháp lý tại Trung tâm trợ giúp pháp lý, số 20 Pastuer – Đà Lạt. Trường hợp người thuộc diện được trợ giúp pháp lý không đến trực tiếp có thể yêu cầu trợ giúp pháp lý thông qua đại diện;


- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra điều kiện thụ lý và hướng dẫn công dân điền đầy đủ thông tin cần thiết vào mẫu đơn yêu cầu trợ giúp pháp lý;


Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì tiếp nhận và viết phiếu biên nhận; Trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân nộp đầy đủ các giấy tờ theo quy định;


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ,tết.


b) Bước 2: 


Sau khi kiểm tra đầy đủ giấy tờ hợp lệ, lãnh đạo Trung tâm phân công người tham gia đại diện ngoài tố tụng. Người được cử tham gia đại diện thực hiện trợ giúp pháp lý đến khi kết thúc vụ việc đại diện (trừ trường hợp phải thay đổi).


c) Bước 3: 


- Công dân nhận nhận kết quả hoặc văn bản về việc từ chối hoặc không tiếp tục thực hiện trợ giúp pháp lý tại Trung tâm trợ giúp pháp lý Số 20 Pastuer – Đà Lạt;


- Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại phiếu hẹn theo quy định; 

- Công dân được trả lời sau bằng văn bản (đối với vụ việc yêu cầu tư vấn được chuyển đến bằng thư tín, fax, điện thoại);


- Thời gian trả kết quả: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.


48. Thay đổi người tham gia đại diện ngoài tố tụng – Mã số hồ sơ: T-LDG-131829-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


49. Đề nghị tham gia làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý – Mã số hồ sơ: T-LDG-131836-TT.


49.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1:

- Công dân có nhu cầu làm cộng tác viên trợ giúp pháp lý; nộp tại Trung tâm trợ giúp pháp lý, số 20 Pastuer – Đà Lạt;


- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra điều kiện thụ lý hướng dẫn công dân điền đầy đủ thông tin cần thiết vào mẫu đơn đề nghị làm cộng tác viên;


- Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì tiếp nhận và viết phiếu biên nhận; trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân nộp đầy đủ các giấy tờ theo quy định;


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

b) Bước 2: 

Sau khi kiểm tra đầy đủ giấy tờ hợp lệ, lãnh đạo Trung tâm trình Giám đốc Sở Tư pháp xem xét công nhận và cấp Thẻ cộng tác viên.


c) Bước 3: 


- Công dân nhận kết quả hoặc văn bản từ chối công nhận là Cộng tác viên tại Trung tâm trợ giúp pháp lý số 20 Pastuer – Đà Lạt;


- Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại phiếu hẹn theo quy định; 

- Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ) trừ ngày lễ, tết.


50. Ký hợp đồng cộng tác giữa Giám đốc Trung tâm với cộng tác viên – Mã số hồ sơ:T-LDG-131846-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


51. Thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác giữa trung tâm với cộng tác viên – Mã số hồ sơ:T-LDG-131851-TT 


51.1.Trình tự thực hiện:


a)Bước 1:

- Cộng tác viên Trợ giúp pháp lý đến nộp hồ sơ tại Trung tâm trợ giúp pháp lý, Số 20 Pastuer – Đà Lạt; 


- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra điều kiện thụ lý:Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì tiếp nhận và viết biên nhận; trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân nộp đầy đủ các giấy tờ theo quy định;


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ) ; trừ ngày lễ, tết.


b) Bước 2: 


Sau khi kiểm tra đầy đủ giấy tờ hợp lệ, lãnh đạo Trung tâm tiến hành thanh lý hợp đồng và ký hợp đồng mới với cộng tác viên. Nếu lãnh đạo Trung tâm không đồng ý thay đổi , bổ sung hợp đồng cộng tác thì trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do cho cộng tác viên.


c) Bước 3: 


- Công dân nhận kết quả hoặc văn bản trả lời không đồng ý thay đổi, bổ sung hợp đồng cộng tác; Thanh lý hợp đồng cộng tác tại Trung tâm trợ giúp pháp lý Số 20 Pastuer – Đà Lạt;


- Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại phiếu hẹn theo quy định; 

- Thời gian trả kết quả: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.


52. Chấm dứt hợp đồng cộng tác giữa Trung tâm với Cộng tác viên – Mã số hồ sơ: T-LDG-131859-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.


53. Cấp lại thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý – Mã số hồ sơ: T-LDG-131872-TT

53.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1:

- Công tác viên Trợ giúp pháp lý có nhu cầu đến nộp hồ sơ tại Trung tâm trợ giúp pháp lý, số 20 Pastuer – Đà Lạt;


- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra điều kiện thụ lý: Trường hợp hồ sơ đủ điều kiện thì tiếp nhận và viết phiếu biên nhận; trường hợp hồ sơ chưa đủ điều kiện công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân nộp đầy đủ các giấy tờ theo quy định;


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.


b) Bước 2: 


Sau khi kiểm tra đầy đủ giấy tờ hợp lệ, lãnh đạo Trung tâm có văn bản đề nghị giám đốc Sở tư pháp cấp lại cho cộng tác viên.


c) Bước 3 


- Công dân nộp lại phiếu hẹn và nhận kết quả tác tại Trung tâm trợ giúp pháp lý Số 20 Pastuer – Đà Lạt;


- Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại phiếu hẹn theo quy định; 

- Thời gian trả kết quả: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.


54. Thu hồi thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý – Mã số hồ sơ: T-LDG-131876-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.

III. Lĩnh vực hành chính và bổ trợ Tư pháp:


55. Đăng ký lại việc nuôi con nuôi có yếu tố nước ngoài-Mã số hồ sơ:T-LDG-131956-TT. 


55.1. Trình tự thực hiện

a) Bước 1: 

- Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật; nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, số 20 Pasteur, Đà Lạt; 


- Xuất trình bản sao Quyết định nhận nuôi con nuôi đã cấp hợp lệ trước đây hoặc giấy xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi đã đăng ký nhận nuôi con nuôi trước đây về việc đã đăng ký. Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký lại việc nuôi con nuôi, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc giấy đăng ký tạm trú có thời hạn (đối với công dân Việt Nam ở trong nước); thẻ thường trú, thẻ tạm trú hoặc chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam);


- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy biên nhận; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định;


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

 
 b) Bước 2:


Phòng Hành chính Tư pháp thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo giải quyết. Trường hợp không thể đăng ký lại việc nuôi con nuôi thì thông báo bằng Văn bản lý do cho công dân biết.


c) Bước 3:


- Công dân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng số 20 Pastuer – Đà Lạt;


- Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại giấy biên nhận; 

- Thời gian trả kết quả: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.


* Lưu ý: Khi đi đăng ký lại việc nhận nuôi con nuôi bên nhận và bên được nhận phải có mặt.

55.2. Thành phần hồ sơ:


- Đơn tự khai theo nội dung tương ứng từng vụ việc;


 - Bản sao Quyết định nhận nuôi con nuôi đã cấp hợp lệ trước đây hoặc giấy xác nhận của UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi đã đăng ký nhận nuôi con nuôi trước đây về việc đã đăng ký.


55.9. Lệ phí : 2.000.000 đồng


55.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

55.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;


- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;


- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

 
- Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 15/2/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


56. Ghi vào sổ hộ tịch các việc Hộ tịch của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài-Mã số hồ sơ:T-LDG-132352-TT. 


56.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: 

 - Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật; nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, số 20 Pasteur, Đà Lạt;


- Trường hợp đăng ký thay phải có giấy uỷ quyền được công chứng hoặc chứng thực. Nếu người uỷ quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị em ruột của người được ghi vào sổ hộ tịch thì không cần phải có văn bản uỷ quyền nhưng phải chứng minh được mối quan hệ là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị em ruột với người được ghi vào sổ hộ tịch;


- Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký ghi vào sổ hộ tịch; sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc giấy đăng ký tạm trú có thời hạn (đối với người được ghi vào sổ hộ tịch là công dân Việt Nam ở trong nước) để làm căn cứ xác định thẩm quyền ghi vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài; Bản chính hoặc bản sao (khai sinh; kết hôn; nhận cha, mẹ, con; nuôi con nuôi đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài);


- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận chuyển phòng Hành chính tư pháp giải quyết (trong trường hợp công dân Việt Nam vắng mặt khi làm thủ tục đăng ký kết hôn tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài thì khi có yêu cầu công nhận việc kết hôn đó tại Việt Nam, Sở Tư pháp tiến hành phỏng vấn các bên kết hôn để làm rõ sự tự nguyện kết hôn của họ); trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định;


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.


b) Bước 2:


Phòng Hành chính Tư pháp thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo giải quyết. Trường hợp không thể ghi vào sổ hộ tịch thì thông báo bằng Văn bản lý do cho công dân biết.


 c) Bước 3:


- Công dân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng số 20 Pastuer – Đà Lạt;


- Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại giấy biên nhận; 

- Trường hợp người đến nhận kết quả không phải là người yêu cầu ghi vào sổ hộ tịch thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng hoặc chứng thực và xuất trình giấy chứng minh nhân dân để nhận kết quả;


- Thời gian trả kết quả: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.


56.2. Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Sở Tư pháp.


56.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 


a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn tự khai đơn theo nội dung tương ứng của từng vụ việc.


56.4. Thời hạn giải quyết: Ngay sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. 

56.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 


56.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.


56.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: 


- Bản chính giấy tờ hộ tịch mới hoặc giấy xác nhận về việc đã ghi vào sổ hộ tịch. 

56.8. Lệ phí: 50.000 đ/ 1 lần đăng ký. 


56.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 


56.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: 


- Công dân Việt nam ở nước ngoài về nước thường trú;

- Việc kết hôn giữa công dân Việt Nam với nhau hoặc với người nước ngoài đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài phải phù hợp với pháp luật của nước đó thì được công nhận tại Việt Nam, nếu vào thời điểm kết hôn, công dân Việt Nam không vi phạm quy định của pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn; 

- Trong trường hợp có sự vi phạm pháp luật Việt Nam về điều kiện kết hôn, nhưng vào thời điểm yêu cầu công nhận việc kết hôn, hậu quả của việc vi phạm đó đã được khắc phục hoặc việc công nhận kết hôn đó là có lợi để bảo vệ quyền lợi của phụ nữ và trẻ em thì việc kết hôn đó cũng được công nhận tại Việt Nam. 

56.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính: 


- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/07/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;


- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 06/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;


- Quyết định số 1422/QĐ-UBND ngày 28/5/2007 về cải cách thủ tục hành chính của UBND tỉnh Lâm Đồng;


- Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


57. Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài - Mã số hồ sơ: T-LDG - 131998 –TT.


57.1. Trình tự thực hiện:


a) Bước 1: 

- Công dân Việt Nam, người nước ngoài chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật; nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hảnh chính của Sở Tư pháp Lâm Đồng số 20 Pastuer, Đà Lạt;

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy biên nhận; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân làm lại hồ sơ theo đúng quy định;


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.;

- Các giấy tờ do cơ quan, tổ chức nước ngoài cấp hoặc công chứng, chứng thực ở nước ngoài để sử dụng cho việc kết hôn phải được Cơ quan Ngoại giao, Lãnh sự Việt Nam hoặc Bộ Ngoại giao hợp pháp hóa, trừ trường hợp được miễn theo quy định của pháp luật. Các giấy tờ trên sau khi hợp pháp hóa nếu bằng tiếng nước ngoài phải được dịch ra tiếng Việt, bản dịch phải được chứng thực theo quy định của pháp luật Việt Nam;


- Khi nộp hồ sơ đăng ký kết hôn, cả 02 bên đương sự phải có mặt. Trong trường hợp vì lý do khách quan mà một bên không thể có mặt được thì phải có đơn xin vắng mặt và ủy quyền cho bên kia đến nộp hồ sơ. Giấy ủy quyền phải được chứng thực tại cơ quan có thẩm quyền nơi mà người ủy quyền đang cư trú theo đúng quy định pháp luật. Không chấp nhận việc nộp hồ sơ đăng ký kết hôn qua người thứ ba.


b) Bước 2: 


- Phòng Hành chính Tư pháp thẩm định và trình lãnh đạo phòng ký thông báo niêm yết. Niêm yết việc kết hôn trong vòng 07 ngày liên tục tại Sở Tư pháp, đồng thời có công văn đề nghị UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi thường trú hoặc tạm trú có thời hạn của bên đương sự là công dân Việt Nam, nơi thường trú của người nước ngoài tại Việt Nam, thực hiện việc niêm yết công khai tại UBND cấp xã, phường, thị trấn trong vòng 07 ngày liên tục;


Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Phòng Hành chính Tư pháp tiến hành phỏng vấn trực tiếp tại trụ sở Sở Tư pháp đối với hai bên nam, nữ, việc phỏng vấn được lập thành văn bản theo quy định. Tổng hợp kết quả phỏng vấn và thẩm tra hồ sơ đăng ký kết hôn, trong trường hợp có nghi vấn hoặc có khiếu nại, tố cáo đương sự kết hôn thông qua môi giới bất hợp pháp, kết hôn giả tạo, lợi dụng việc kết hôn để mua bán phụ nữ, kết hôn vì mục đích trục lợi khác hoặc xét thấy vấn đề cần làm rõ về thân nhân của đương sự hoặc giấy tờ trong hồ sơ đăng ký kết hôn thì Phòng Hành chính Tư pháp đề xuất lãnh đạo cho xác minh;


Hết thời hạn thông báo niêm yết, Phòng Hành chính Tư pháp báo cáo kết quả phỏng vấn các bên đương sự và đề xuất ý kiến giải quyết việc đăng ký kết hôn. Lập tờ trình, viết bản chính giấy chứng nhận kết hôn trình Lãnh đạo Sở xem xét chuyển đến UBND tỉnh quyết định về việc kết hôn;


Chủ tịch UBND tỉnh ký giấy chứng nhận kết hôn và chuyển lại hồ sơ cho Sở Tư pháp để tổ chức lễ trao Giấy chứng nhận kết hôn.


c) Bước 3: 


Tổ chức lễ trao giấy chứng nhận kết hôn cho hai bên nam nữ tại Sở Tư pháp số 20 Pastuer, Đà Lạt;


Thời gian trao giấy chứng nhận kết hôn từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết. 


* Lưu ý: Khi nhận kết quả bên nam và bên nữ kết hôn phải có mặt.


57.3. Thành phần, số lượng hồ sơ: 

- Mẫu đơn tự khai theo nội dung tương ứng;


- Giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân của mỗi bên nam và nữ, do cơ quan có thẩm quyền của nước mà người xin kết hôn là công dân cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại đương sự là người không có vợ hoặc không có chồng;


Trong trường hợp pháp luật của nước mà người xin kết hôn là công dân không qui định cấp Giấy xác nhận về tình trạng hôn nhân, thì có thể thay giấy xác nhận tình trạng hôn nhân bằng giấy xác nhận lời tuyên thệ của đương sự là hiện tại họ không có vợ hoặc không có chồng, phù hợp với pháp luật nước đó;


- Giấy xác nhận của tổ chức y tế có thẩm quyền của Việt Nam hoặc nước ngoài cấp chưa quá 06 tháng, tính đến ngày nhận hồ sơ, xác nhận hiện tại đương sự không mắc bệnh tâm thần hoặc không mắc bệnh khác mà không thể nhận thức, làm chủ được hành vi của mình;


- Bản sao có chứng thực Giấy chứng minh nhân dân (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), hộ chiếu hoặc giấy tờ thay thế như giấy thông hành hoặc thẻ cư trú (đối với người nước ngoài và đối với người Việt Nam định cư ở nước ngoài);


- Bản sao có chứng thực sổ hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc giấy xác nhận đăng ký tạm trú có thời hạn (đối với công dân Việt Nam ở trong nước), thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú hoặc giấy xác nhận tạm trú (đối với người nước ngoài ở Việt Nam);


Đối với công dân Việt Nam đang phục vụ trong các lực lượng vũ trang hoặc đang làm việc có liên quan trực tiếp đến bí mật Nhà nước thì phải nộp giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức quản lý ngành cấp Trung ương hoặc cấp tỉnh, xác nhận việc đương sự kết hôn với người nước ngoài không ảnh hưởng đến việc bảo vệ bí mật Nhà nước hoặc không trái với quy định của ngành đó.

57.8. Lệ phí : 500.000 đồng/1 đăng ký.


57.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không


57.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Hôn nhân và gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000;


- Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/07/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;


- Nghị định số 69/2006/NĐ-CP ngày sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;


- Thông tư số 07/2002/TT-BTP hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/07/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;


- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;


- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;


- Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;


58. Đăng ký lại việc kết hôn có yếu tố nước ngoài -Mã số hồ sơ : T-LDG - 132033–TT.

58.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: 

- Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật; nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, số 20 Pasteur, Đà Lạt;


- Xuất trình bản sao giấy chứng nhận kết hôn đã cấp hợp lệ trước đây hoặc Giấy xác nhận của UBND cấp xã, nơi đã đăng ký kết hôn trước đây về việc đã đăng ký để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký lại việc kết hôn; Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký lại việc kết hôn, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc giấy đăng ký tạm trú có thời hạn (đối với công dân Việt Nam ở trong nước); Thẻ thường trú, thẻ tạm trú hoặc chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam);


- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy biên nhận; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân đến nộp hồ sơ làm lại theo đúng quy định;


- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết. 


 b) Bước 2:


Phòng Hành chính Tư pháp thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo giải quyết. Trường hợp không thể đăng ký lại việc kết hôn thì thông báo bằng Văn bản lý do cho công dân biết.


c) Bước 3:


- Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng số 20 Pastuer – Đà Lạt;


- Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại giấy biên nhận theo quy định; 
- Thời gian trả kết quả: từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ);trừ ngày lễ, tết.


* Lưu ý: Khi đăng ký lại việc kết hôn 02 bên nam nữ kết hôn phải có mặt.


58.3. Thành phần hồ sơ:


- Đơn tự khai theo nội dung tương ứng;


- Giấy xác nhận của UBND cấp xã, nơi đã đăng ký kết hôn trước đây về việc đã đăng ký nếu không xuất trình được Bản sao giấy chứng nhận kết hôn đã cấp hợp lệ trước đây.


58.9. Lệ phí: 1.000.000 đồng.


58.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không 


58.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thềm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố Trực thuộc Trung ương;


- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;


- Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


59. Công nhận việc kết hôn đã được tiến hành ở nước ngoài (ghi chú việc kết hôn) - Mã số hồ sơ: T-LDG- 132043 -TT: Nhập chung với thủ tục 56.


60. Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nuớc ngoài - Mã số hồ sơ: T-LDG - 132151 –TT.

60.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: 

- Công dân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật; nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp Lâm Đồng số 20 Pastuer, Đà Lạt;

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy biên nhận; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân làm lại hồ sơ theo đúng quy định;
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

- Khi nộp hồ sơ đăng ký nhận cha, mẹ, con người nhận và người được nhận phải có mặt. Trong trường hợp con chưa thành niên thì mẹ hoặc cha làm thủ tục nhận cha hoặc mẹ cho con (không chấp nhận việc nộp hồ sơ nhận cha, mẹ, con qua người thứ ba ). 

b) Bước 2:

- Phòng Hành chính Tư pháp lập thông báo niêm yết trình lãnh đạo Sở ký thông báo niêm yết. Niêm yết việc nhận cha, mẹ, con trong vòng 15 ngày liên tục tại Sở Tư pháp, đồng thời có công văn đề nghị UBND cấp xã, phường, thị trấn nơi thường trú của người được nhận là cha, mẹ, con thực hiện việc niêm yết công khai tại UBND cấp xã, phường, thị trấn trong vòng 15 ngày liên tục;

- Phòng Hành chính Tư pháp thẩm tra hồ sơ. Trong trường hợp có nghi vấn hoặc có khiếu nại, tố cáo về việc nhận cha, mẹ, con hoặc xét thấy có vấn đề cần làm rõ về nhân thân của đương sự, hoặc giấy tờ trong hồ sơ xin nhận cha, mẹ, con thì Phòng Hành chính tư pháp đề xuất lãnh đạo Sở tiến hành xác minh, kể cả phỏng vấn các đương sự hoặc yêu cầu họ bổ sung giấy tờ cần thiết;


- Hết thời hạn thông báo niêm yết, Phòng Hành chính Tư pháp tham mưu trình Lãnh đạo Sở xem xét chuyển đến UBND tỉnh quyết định về việc nhận cha, mẹ, con;

- Chủ tịch UBND tỉnh ký giấy Quyết định nhận cha, mẹ, con và chuyển lại hồ sơ cho Sở Tư pháp để trả cho đương sự.


c) Bước 3: 

- Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng số 20 Pastuer – Đà Lạt;

- Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại giấy biên nhận theo quy định; 
- Thời gian trả kết quả: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

60.9. Lệ phí: 1.000.000 đồng

60.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Tờ khai Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con (mẫu TP/HTNNg-2010-CMC.1).

60.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Luật Hôn nhân và gia đình ngày 09 tháng 6 năm 2000;


- Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/07/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;


- Thông tư số 07/2002/TT-BTP hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/07/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài; 

- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;


- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;


- Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.


61. Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài - Mã số hồ sơ: T-LDG - 132165 –TT.

61.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: 
- Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật; nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, số 20 Pasteur, Đà Lạt; 

- Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký giám hộ, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc giấy đăng ký tạm trú có thời hạn (đối với công dân Việt Nam ở trong nước); thẻ thường trú, thẻ tạm trú hoặc chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam) để làm căn cứ xác định thẩm quyền đăng ký giám hộ;

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy biên nhận; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân đến nộp hồ làm lại hồ sơ theo đúng quy định;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

 b) Bước 2:

Phòng Hành chính Tư pháp thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo giải quyết. Trường hợp không thể đăng ký giám hộ thì thông báo bằng Văn bản lý do cho công dân biết.

c) Bước 3:

- Công dân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng số 20 Pastuer – Đà Lạt;

- Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại giấy biên nhận theo quy định; 
- Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ) trừ ngày lễ, tết.

61.3. Thành phần hồ sơ: 

- Đơn tự khai theo theo nội dung tương ứng.

61.9. Lệ phí : Không.

61.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

61.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

62. Đăng ký việc thay đổi, chấm dứt giám hộ có yếu tố nước ngoài - Mã số hồ sơ: T-LDG - 132178 –TT.
62.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: 
- Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật; nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, số 20 Pasteur, Đà Lạt;

- Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký thay đổi, chấm dứt giám hộ để xác định về cá nhân của người đó; 
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy biên nhận; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân đến nộp hồ làm lại hồ sơ theo đúng quy định;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

 b) Bước 2:
Phòng Hành chính Tư pháp thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo giải quyết. Trường hợp không thể đăng ký thay đổi, chấm dứt việc giám hộ thì thông báo bằng Văn bản lý do cho công dân biết.

c) Bước 3:

- Công dân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng số 20 Pastuer – Đà Lạt;

- Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại giấy biên nhận; 
- Thời gian trả kết quả: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

62.3. Thành phần hồ sơ:

- Đơn tự khai theo nội dung tương ứng ;

- Quyết định công nhận việc giám hộ đã cấp trước đây;

- Danh mục tài sản hiện tại của người được giám hộ (trong trường hợp người được giám hộ có tài sản riêng, đã được lập thành danh mục khi đăng ký giám hộ).

62.9. Lệ phí: Không 

62.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

62.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch. 
63. Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài - Mã số hồ sơ: T-LDG - 132199 –TT

63.1.Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: 
- Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật; nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, số 20 Pasteur, Đà Lạt;

- Trường hợp đăng ký thay thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng hoặc chứng thực. Nếu người được uỷ quyền là ông, bà, anh, chị, em ruột thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải chứng minh được mối quan hệ là ông, bà, anh, chị, em ruột với người được đăng ký khai sinh;

 - Xuất trình Giấy đăng ký kết hôn của cha, mẹ (nếu cha, mẹ của trẻ có đăng ký kết hôn); giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đi đăng ký khai sinh để xác định về cá nhân người đó; nếu cha hoặc mẹ của trẻ em khai sinh là công dân Việt Nam (còn người kia là người nước ngoài) thì người đi khai sinh xuất trình: Sổ hộ khẩu, hoặc Giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể, hoặc Giấy đăng ký tạm trú (nếu không có nơi thường trú) của cha hoặc mẹ đứa trẻ là công dân Việt Nam; nếu cha và mẹ của trẻ em khai sinh đều là người nước ngoài thì người đi khai sinh xuất trình Thẻ thường trú, hoặc Thẻ tạm trú, hoặc Chứng nhận tạm trú của cha hoặc mẹ đứa trẻ để làm căn cứ xác định thẩm quyền địa hạt đăng ký khai sinh;

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì chuyển đến phòng Hành chính tư pháp để giải quyết; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân đến nộp hồ sơ làm lại theo đúng quy định.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

 b) Bước 2:

Phòng Hành chính Tư pháp thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo giải quyết. Trường hợp không thể đăng ký khai sinh thì thông báo bằng Văn bản lý do cho công dân biết.

c) Bước 3:

- Công dân đến nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng số 20 Pastuer – Đà Lạt;

- Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại giấy biên nhận; 
- Thời gian trả kết quả: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

63.9. Lệ phí : 25.000 đ/1 lần đăng ký. 

63.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP được ban hành ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý Hộ tịch; 

- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;

- Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

64. Đăng ký lại việc sinh có yếu tố nước ngoài: Mã số hồ sơ: T-LDG - 132211 –TT.

64.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: 
- Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật; nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, số 20 Pasteur, Đà Lạt; 

- Trường hợp đăng ký thay thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng hoặc chứng thực. Nếu người được uỷ quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người đăng ký lại việc sinh thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải chứng minh được mối quan hệ là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột với người được đăng ký lại việc sinh;

- Xuất trình bản sao giấy khai sinh đã cấp hợp lệ trước đây hoặc Giấy xác nhận của UBND cấp xã,phường,thị trấn, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây về việc đã đăng ký; giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký lại việc sinh, sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc giấy đăng ký tạm trú có thời hạn (đối với công dân Việt Nam ở trong nước); thẻ thường trú, thẻ tạm trú hoặc chứng nhận tạm trú (đối với người nước ngoài cư trú tại Việt Nam);

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy biên nhận; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân đến nộp hồ làm lại cho đúng quy định; 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết. 

 b) Bước 2:

 
Phòng Hành chính Tư pháp thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo giải quyết. Trường hợp không thể đăng ký lại việc sinh thì thông báo bằng Văn bản lý do cho công dân biết.

c) Bước 3:

- Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng số 20 Pastuer – Đà Lạt;

- Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại giấy biên nhận; 
- Thời gian trả kết quả: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

64.3. Thành phần hồ sơ:

- Đơn tự khai theo nội dung tương ứng;
- Giấy xác nhận của UBND cấp xã, nơi đã đăng ký khai sinh trước đây về việc đã đăng ký nếu không xuất trình được bản sao giấy khai sinh đã cấp hợp lệ trước đây.

64.9. Lệ phí : 50.000 đồng.

64.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

64.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;

- Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

65. Cấp lại bản chính giấy khai sinh có yếu tố nước ngoài : Mã số hồ sơ: T-LDG - 132229 –TT

65.1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: 
- Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật; nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, số 20 Pasteur, Đà Lạt;

- Trường hợp đăng ký thay thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng hoặc chứng thực. Nếu người được uỷ quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người yêu cầu cấp lại bản chính giấy khai sinh thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải chứng minh được mối quan hệ là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột với người được cấp lại bản chính giấy khai sinh;

- Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi yêu cầu cấp lại bản chính giấy khai sinh để xác định về cá nhân người đó;

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì chuyển đến phòng Hành chính tư pháp để giải quyết; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết nghỉ. 

b) Bước 2:

 Phòng Hành chính Tư pháp thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo giải quyết. Trường hợp không thể cấp lại bản chính giấy khai sinh thì thông báo bằng Văn bản lý do cho công dân biết.

c) Bước 3:

- Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng số 20 Pastuer – Đà Lạt;

- Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại giấy biên nhận theo quy định;

- Thời gian trả kết quả: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

65.3. Thành phần hồ sơ:


- Đơn tự khai theo nội dung tương ứng;


- Bản chính Giấy khai sinh cũ (nếu có).

65.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

65.13. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:


- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;


- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;


- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

66. Cấp bản sao các giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Mã số hồ sơ: T-LDG -132252 –TT. 

66.1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: 
- Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật; nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, số 20 Pasteur, Đà Lạt; 

- Trường hợp đăng ký thay thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng hoặc chứng thực. Nếu người được uỷ quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người yêu cầu cấp bản sao giấy tờ hộ tịch thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải chứng minh được mối quan hệ là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột với người được cấp bản sao giấy tờ hộ tịch;

- Xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đi yêu cầu cấp bản sao giấy tờ hộ tịch để xác định về cá nhân người đó;

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì chuyển đến phòng Hành chính tư pháp để giải quyết; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng quy định;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết. 

b) Bước 2:

Phòng Hành chính Tư pháp thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo giải quyết. Trường hợp không thể cấp bản sao giấy tờ hộ tịch thì thông báo bằng Văn bản lý do cho công dân biết.

c) Bước 3:

- Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng số 20 Pastuer – Đà Lạt;

- Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại giấy biên nhận;

 - Thời gian trả kết quả từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

66.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư số 97/2006/TT-BTP ngày 6/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;

- Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

67. Ghi vào sổ hộ tịch các việc Hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài các việc sinh, kết hôn, nhận cha, mẹ, con – Mã số hồ sơ- T-LDG- 132352 -TT: Nhập chung với thủ tục 56.
68. Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài - Mã số hồ sơ: T-LDG - 132370 –TT. 

68.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1: 
- Người đi khai tử (thân nhân của người chết hoặc người đại diện của người chết) chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật; nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, số 20 Pasteur, Đà Lạt;

- Xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đi đăng ký khai tử để xác định về cá nhân người đó; thẻ thường trú hoặc thẻ tạm trú hoặc giấy chứng nhận tạm trú của người chết hoặc giấy xác nhận nơi người đó chết (để xác định thẩm quyền đăng ký khai tử);

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì chuyển đến phòng Hành chính tư pháp để giải quyết; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân đến nộp hồ sơ làm lại theo đúng quy định;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết. 

b) Bước 2:

Phòng Hành chính Tư pháp thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo giải quyết. Trường hợp không thể đăng ký khai tử thì thông báo bằng Văn bản lý do cho công dân biết.

c) Bước 3:

- Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng số 20 Pastuer – Đà Lạt;

- Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại giấy biên nhận;

- Thời gian trả kết quả: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

68.9. Lệ phí: 25.000 đồng/ 1 lần đăng ký.

68.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;

- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Quyết định 07/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

69. Đăng ký lại việc tử có yếu tố nước ngoài - Mã số hồ sơ: T-LDG - 132211 –TT. 

69.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1:
- Người đi đăng ký lại việc tử (thân nhân của người chết hoặc người đại diện của người chết) chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật; nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, số 20 Pasteur, Đà Lạt;

- Xuất trình bản sao giấy chứng tử đã cấp hợp lệ trước đây hoặc Giấy xác nhận của UBND cấp xã, nơi đã đăng ký khai tử trước đây về việc đã đăng ký; giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đi đăng ký lại việc tử;

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy biên nhận; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân đến nộp hồ sơ làm lại theo đúng quy định;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết. 

b) Bước 2:

Phòng Hành chính Tư pháp thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo giải quyết. Trường hợp không thể đăng ký lại việc tử thì thông báo bằng Văn bản lý do cho công dân biết.

c) Bước 3:

- Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng số 20 Pastuer – Đà Lạt;

- Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại giấy biên nhận; 
- Thời gian trả kết quả: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

69.3. Thành phần hồ sơ:

- Đơn khai theo nội dung tương ứng;
- Giấy xác nhận của UBND cấp xã, nơi đã đăng ký khai tử trước đây về việc đã đăng ký nếu không xuất trình được Bản sao giấy chứng tử đã cấp hợp lệ trước đây.
69.9. Lệ phí : 50.000 đồng/ 1 lần đăng ký.

69.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

69.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:
- Bộ Luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;
- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;

- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 06/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

70. Đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Mã số hồ sơ: T-LDG - 132411 –TT. 

70.1. Trình tự thực hiện: 
a) Bước 1: 
- Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật; nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, số 20 Pasteur, Đà Lạt; 

- Trường hợp đăng ký thay thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng hoặc chứng thực. Nếu người được uỷ quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người yêu cầu đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải chứng minh được mối quan hệ là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột với người được thay đổi, cải chính hộ tịch; 
- Xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đi đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch để xác định về cá nhân người đó;

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy biên nhận; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân đến nộp hồ sơ làm lại theo đúng quy định;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết nghỉ. 

b) Bước 2:

Phòng Hành chính Tư pháp thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo giải quyết. Trường hợp không thể đăng ký việc thay đổi, cải chính hộ tịch thì thông báo bằng Văn bản lý do cho công dân biết.

c) Bước 3:

- Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng số 20 Pastuer – Đà Lạt;

- Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại giấy biên nhận theo quy định; 
 - Thời gian trả kết quả: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

70.3. Thành phần hồ sơ:

- Đơn tự khai theo nội dung tương ứng;

- Bản chính Giấy khai sinh;

- Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc thay đổi, cải chính hộ tịch.

70.8. Lệ phí: 25.000 đồng/1lần đăng ký.

70.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không. 

70.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số qui định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;

- Thông tư số 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

71. Đăng ký việc xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch có yếu tố nước ngoài - Mã số hồ sơ: T-LDG - 132432 –TT.
71.1. Trình tự thực hiện: 
a) Bước 1: 
- Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật; nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, số 20 Pasteur, Đà Lạt; 

- Trường hợp đăng ký thay thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng hoặc chứng thực. Nếu người được uỷ quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người yêu cầu được xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải chứng minh được mối quan hệ là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột với người được xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch;
- Xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đi đăng ký xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch để xác định về cá nhân người đó;

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy biên nhận; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân đến nộp hồ sơ làm lại theo đúng quy định;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết. 

b) Bước 2:

Phòng Hành chính Tư pháp thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo giải quyết. Trường hợp không thể xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch thì thông báo bằng Văn bản lý do cho công dân biết.

c) Bước 3:

- Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng số 20 Pastuer – Đà Lạt;

- Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại giấy biên nhận; 
- Thời gian trả kết quả: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

71.3. Thành phần hồ sơ:

- Đơn tự khai theo nội dung tương ứng;

- Bản chính Giấy khai sinh;

- Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc xác định lại dân tộc, bổ sung hộ tịch. 

71.9. Lệ phí : 25.000 đồng/1lần đăng ký.

71.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

71.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số qui định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;

- Thông tư số 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

72. Đăng ký việc xác định lại giới tính có yếu tố nước ngoài - Mã số hồ sơ: T-LDG - 132452 –TT. 

72.1. Trình tự thực hiện: 
a) Bước 1: 
- Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật; nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, số 20 Pasteur, Đà Lạt; 

- Trường hợp đăng ký thay thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng hoặc chứng thực. Nếu người được uỷ quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người yêu cầu xác định lại giới tính thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải chứng minh được mối quan hệ là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột với người được xác định lại giới tính;
- Xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đi đăng ký xác định lại giới tính để xác định về cá nhân người đó;

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy biên nhận; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân đến nộp hồ sơ làm lại theo đúng quy định;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết. 

b) Bước 2:

Phòng Hành chính Tư pháp thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo giải quyết. Trường hợp không thể xác định lại giới tính thì thông báo bằng Văn bản lý do cho công dân biết.

c) Bước 3:

- Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng số 20 Pastuer – Đà Lạt;

- Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại giấy biên nhận theo quy định; 
- Thời gian trả kết quả: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

72.3. Thành phần hồ sơ:

- Đơn tự khai theo nội dung tương ứng;

- Bản chính Giấy khai sinh;

- Các giấy tờ liên quan để làm căn cứ cho việc xác định lại giới tính như: văn bản kết luận của tổ chức y tế đã tiến hành can thiệp để xác định lại giới tính. 

72.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không

72.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Bộ luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư số 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện một số qui định của Nghị định số 158/2005/NĐ-CP của Chính phủ ngày 27/12/2005 về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/3/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch;

- Thông tư số 97/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

73. Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho Trung tâm hỗ trợ kết hôn -Mã số hồ sơ:T-LDG-132460-TT.

73.1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1: 
- Người đại diện của Trung tâm chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật; nộp hồ sơ tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, số 20 Pastuer, phường 4, Đà Lạt;

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức có trách nhiệm nhận hồ sơ và viết biên nhận; trường hợp hồ sơ thiếu, chưa đủ điều kiện công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người đại diện của Trung tâm làm lại theo đúng quy định;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30. chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

b) Bước 2: Phòng Bổ trợ Tư pháp thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo giải quyết. Trường hợp không giải quyết được thì thông báo bằng văn bản lý do cho người đại diện của Trung tâm biết.

c) Bước 3: 

- Người đại diện của Trung tâm nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp số 20 Pastuer, phường 4, Đà Lạt;

- Người đại diện của Trung tâm nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại biên nhận;
- Người đến nhận kết quả không phải là người trực tiếp đến làm thủ tục đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ kết hôn thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực và xuất trình giấy chứng minh nhân dân để nhận kết quả;

- Thời gian nhận kết quả: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ) trừ ngày lễ, tết.

73.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;

- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

74. Gia hạn hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn -Mã số hồ sơ:T-LDG-132468-TT.
74.1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1:
Người đại diện của Trung tâm chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật; nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, số 20 Pastuer, phường 4, Đà Lạt;

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức có trách nhiệm nhận hồ sơ và viết biên nhận; trường hợp hồ sơ thiếu, chưa đủ điều kiện thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người đại diện của Trung tâm làm lại theo đúng quy định;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30. chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

b) Bước 2: Phòng Bổ trợ Tư pháp thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo giải quyết. Trường hợp không giải quyết được thì thông báo bằng văn bản lý do cho người đại diện của Trung tâm biết.
c) Bước 3: 

- Người đại diện của Trung tâm nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp số 20 Pastuer, phường 4, Đà Lạt;

- Người đại diện của Trung tâm nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại biên nhận;
 - Người đến nhận kết quả không phải là người trực tiếp đến làm thủ tục gia hạn hoạt động Trung tâm hỗ trợ kết hôn thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực và xuất trình giấy chứng minh nhân dân để nhận kết quả;

- Thời gian nhận kết quả: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

74.3. Thành phần hồ sơ: 

- Văn bản đề nghị gia hạn của tổ chức chủ quản;

- Giấy đăng ký hoạt động; 

- Báo cáo về tình hình hoạt động của Trung tâm trong thời gian đã được cấp Giấy đăng ký hoạt động, có xác nhận của Tổ chức chủ quản.
74.10. Tên mẫu đơn, tờ khai: Không.

74.12.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

75. Thay đổi nội dung hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn -Mã số hồ sơ:T-LDG-132479-TT. 

75.1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1:
- Người đại diện của Trung tâm chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật; nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, số 20 Pastuer, phường 4, Đà Lạt;

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức có trách nhiệm nhận hồ sơ và viết biên nhận; trường hợp hồ sơ thiếu, chưa đủ điều kiện thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người đại diện của Trung tâm nộp đầy đủ các giấy tờ theo quy định;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30. chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

b) Bước 2:
Phòng Bổ trợ Tư pháp thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo giải quyết. Trường hợp từ chối giải quyết thì thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do cho người đại diện của trung tâm biết.
c) Bước 3: 

- Người đại diện của Trung tâm nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp số 20 Pastuer, phường 4, Đà Lạt;

- Người đại diện của Trung tâm nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại biên nhận;
- Người đến nhận kết quả không phải là người đại diện của trung tâm đến làm thủ tục gia hạn hoạt động Trung tâm hỗ trợ kết hôn thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực và xuất trình giấy chứng minh nhân dân để nhận kết quả; 

-Thời gian nhận kết quả: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

75.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 68/2002/NĐ-CP ngày 10/7/2002 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Hôn nhân và gia đình về quan hệ hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài;

- Thông tư số 08.a/2010/TT-BTP ngày 25/03/2010 của Bộ Tư pháp về việc ban hành và hướng dẫn việc ghi chép, lưu trữ, sử dụng sổ, biểu mẫu hộ tịch.

76. Chấm dứt hoạt động của Trung tâm hỗ trợ kết hôn-Mã số hồ sơ:T-LDG-132490-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.
77. Thành lập Đoàn luật sư -Mã số hồ sơ:T-LDG-132520-TT. 

a) Bước 1:
- Những người sáng lập Đoàn Luật sư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật; nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, số 20 Pastuer, phường 4, Đà Lạt;

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức có trách nhiệm nhận hồ sơ và viết biên nhận; trường hợp hồ sơ thiếu, chưa đủ điều kiện thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn những người sáng lập Đoàn Luật sư làm lại theo đúng quy định;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

b) Bước 2:
Phòng Bổ trợ Tư pháp thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo giải quyết. Trường hợp không giải quyết được thì thông báo bằng văn bản lý do cho những người sáng lập Đoàn Luật sư biết.
c) Bước 3: 

- Người sáng lập Đoàn Luật sư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp số 20 Pastuer, phường 4, Đà Lạt;

- Người sáng lập Đoàn Luật sư nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại biên nhận;
- Người đến nhận kết quả không phải là người trực tiếp đến làm thủ tục thành lập Đoàn Luật sư thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực (hoặc Giấy giới thiệu của Đoàn Luật sư) và xuất trình giấy chứng minh nhân dân để nhận kết quả;

-Thời gian nhận kết quả: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

77.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh.

78. Phê duyệt điều lệ Đoàn luật sư -Mã số hồ sơ:T-LDG-132686-TT. 

78.1. Trình tự thực hiện:
 a) Bước 1:
Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật; nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, số 20 Pastuer, phường 4, Đà Lạt;

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức có trách nhiệm nhận hồ sơ và viết biên nhận; trường hợp hồ sơ thiếu, chưa đủ điều kiện thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư làm lại theo đúng quy định;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30; chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

b) Bước 2:
- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Phòng Bổ trợ tư pháp thẩm định hồ sơ và chuyển cho Sở Nội vụ một bộ hồ sơ để cùng thẩm định. Sau khi Sở Nội vụ có ý kiến bằng văn bản về kết quả thẩm định gửi cho Sở Tư pháp, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Phòng Bổ trợ tư pháp hoàn tất các thủ tục, lập tờ trình trình Giám đốc Sở xem xét chuyển UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt Điều lệ Đoàn luật sư;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Sở Tư pháp.Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định phê duyệt Điều lệ Đoàn luật sư và chuyển lại cho Sở Tư pháp để trả cho tổ chức có yêu cầu.

c) Bước 3: 

- Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp số 20 Pastuer, phường 4, Đà Lạt;

- Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại biên nhận theo quy định;
- Người đến nhận kết quả không phải là người trực tiếp đến làm thủ tục Phê duyệt Đoàn Luật sư thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực (hoặc Giấy giới thiệu của Đoàn Luật sư) và xuất trình giấy chứng minh nhân dân để nhận kết quả.

- Thời gian nhận kết quả từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ) trừ ngày lễ, tết.

78.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh.

79. Tổ chức Đại hội nhiệm kỳ của Đoàn luật sư-Mã số hồ sơ:T-LDG-132690-TT. 

79.1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1:
- Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật; nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, số 20 Pastuer, phường 4, Đà Lạt;

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức có trách nhiệm nhận hồ sơ và viết biên nhận; trường hợp hồ sơ thiếu, chưa đủ điều kiện thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư làm lại theo đúng quy định;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30. chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

b) Bước 2:
- Trong thời hạn 20 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Phòng Bổ trợ tư pháp thẩm định hồ sơ chuyển cho Sở Nội vụ một bộ hồ sơ để cùng thẩm định. Sau khi Sở Nội vụ có ý kiến bằng văn bản về kết quả thẩm định gửi cho Sở Tư pháp, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Phòng Bổ trợ tư pháp hoàn tất các thủ tục, lập tờ trình trình Giám đốc Sở xem xét chuyển UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến về đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, phương án xây dựng Ban Chủ nhiệm, Hội đồng khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ mới của Đoàn luật sư;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Sở Tư pháp. Chủ tịch UBND tỉnh ký văn bản chấp thuận về đề án tổ chức Đại hội nhiệm kỳ Đoàn luật sư và chuyển cho Sở Tư pháp để trả cho tổ chức có yêu cầu.

c) Bước 3: 

- Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp số 20 Pastuer, phường 4, Đà Lạt;

- Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại biên nhận theo quy định;
- Người đến nhận kết quả không phải là người trực tiếp đến làm thủ tục tổ chức Đại hội nhiệm kỳ Đoàn Luật sư thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực (hoặc Giấy giới thiệu của Đoàn Luật sư) và xuất trình giấy chứng minh nhân dân để nhận kết quả.
- Thời gian nhận kết quả từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 30 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

79.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh.

80. Phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn Luật sư -Mã số hồ sơ:T-LDG-132691-TT. 

80.1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1:
- Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật; nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, số 20 Pastuer, phường 4, Đà Lạt;

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức có trách nhiệm nhận hồ sơ và viết biên nhận; trường hợp hồ sơ thiếu, chưa đủ điều kiện thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư làm lại theo đúng quy định;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30. chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

b) Bước 2:
- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Phòng Bổ trợ tư pháp thẩm định hồ sơ và chuyển cho Sở Nội vụ một bộ hồ sơ để cùng thẩm định. Sau khi Sở Nội vụ có ý kiến bằng văn bản về kết quả thẩm định gửi cho Sở Tư pháp, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, Phòng Bổ trợ tư pháp hoàn tất các thủ tục, lập tờ trình trình Giám đốc Sở xem xét chuyển UBND tỉnh xem xét, ký tờ trình UBND tỉnh quyết định phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn luật sư;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Sở Tư pháp. Chủ tịch UBND tỉnh ký văn bản chấp thuận phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn luật sư.

c) Bước 3: 

- Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp số 20 Pastuer, phường 4, Đà Lạt;

- Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại biên nhận theo quy định;
 - Người đến nhận kết quả không phải là người trực tiếp đến làm thủ tục phê chuẩn kết quả Đại hội Đoàn Luật sư thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực (hoặc Giấy giới thiệu của Đoàn Luật sư) và xuất trình giấy chứng minh nhân dân để nhận kết quả;

- Thời gian nhận kết quả: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết. 
80.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp và Ủy ban nhân dân tỉnh.

81. Bãi nhiệm Ban chủ nhiệm, chủ nhiệm Đoàn Luật sư-Mã số hồ sơ:T-LDG-132692-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.
82. Cấp Giấy đăng ký hoạt động của tổ chức hành nghề luật sư- Mã số hồ sơ: T-LDG - 132694 –TT.
82.1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1:
- Tổ chức hành nghề Luật sư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật; nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, số 20 Pastuer, phường 4, Đà Lạt;

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ;

- Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức có trách nhiệm nhận hồ sơ và viết biên nhận; trường hợp hồ sơ thiếu, chưa đủ điều kiện thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn Tổ chức hành nghề Luật sư làm lại theo đúng quy định;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30. chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

b) Bước 2:
Phòng Bổ trợ Tư pháp thẩm định hồ sơ và trình Lãnh đạo giải quyết. Trường hợp không giải quyết được thì phải có thông báo bằng văn bản lý do từ chối.
c) Bước 3: 

- Đại diện người của Tổ chức hành nghề Luật sư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp số 20 Pastuer, phường 4, Đà Lạt;

- Đại diện người của Tổ chức hành nghề Luật sư nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại biên nhận;
- Người đến nhận kết quả không phải là người trực tiếp đến làm thủ tục đăng ký hoạt động của Tổ chức hành nghề Luật sư thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực (hoặc Giấy giới thiệu của Tổ chức hành nghề Luật sư) và xuất trình giấy chứng minh nhân dân để nhận kết quả;

- Thời gian nhận kết quả: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

82.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tư pháp. 

82.3. Thành phần hồ sơ:

- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động (theo mẫu);

- Dự thảo Điều lệ (nếu là công ty luật);

- Bản sao chứng thực Chứng chỉ hành nghề luật sư, bản sao chứng thực Thẻ luật sư của luật sư thành lập văn phòng luật sư;

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở của tổ chức hành nghề luật sư.

82.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

82.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

82.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

82.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư.

82.8. Lệ phí: 

- Văn phòng Luật sư: 100.000 đồng/01 lần cấp;

- Đối với công ty Luật: 200.000đ /01 lần cấp.

82.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

-  Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của văn phòng luật sư (mẫu TP-LS-03);
- Giấy đề nghị đăng ký hoạt động của Công ty luật hợp danh, Công ty Luật Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - gọi tắt là công ty Luật (Mẫu TP-LS-04).

82.10.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.

82.11.Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Luật sư ngày 29 tháng 6 năm 2006;

- Nghị định số 131/2008/NĐ-CP ngày 31/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư về tổ chức xã hội - nghề nghiệp của luật sư;

- Thông tư số 02/2007/TT-BTP ngày 25/4/2007 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư;

- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND của UBND tỉnh Lâm Đồng ngày 15 tháng 02 năm 2007 về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.
Mẫu TP-LS-03

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GIẤY ĐỀ NGHỊ

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA VĂN PHÒNG LUẬT SƯ, CÔNG TY LUẬT

TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)........................................

Tên tôi là:........................................................................ Nam, nữ


Sinh ngày........../........../....................

Chứng chỉ hành nghề luật sư số............ Ngày cấp......../......../..............

Là thành viên Đoàn luật sư tỉnh (thành phố)


đăng ký hoạt động cho Văn phòng luật sư, Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên với các nội dung sau đây:

1. Tên đầy đủ của Văn phòng luật sư (Công ty luật) (ghi bằng chữ in hoa):


Tên giao dịch (nếu có):


2. Địa chỉ trụ sở:


Điện thoại:...................... Fax:...................... Email:


Website


3. Trưởng Văn phòng luật sư (Giám đốc Công ty luật):

Họ và tên:...................................................... Nam, nữ


Sinh ngày........../........../....................

Chứng minh nhân dân số:............................................. Ngày cấp:......./......./


Nơi cấp:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:


Chỗ ở hiện nay:


4. Lĩnh vực hành nghề:


Tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định.


Tỉnh (thành phố), ngày.... tháng.... năm.........


Luật sư


(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu TP-LS-04

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
GIẤY ĐỀ NGHỊ

ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY LUẬT HỢP DANH, CÔNG TY

LUẬT TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN
Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)..............................................

Chúng tôi gồm các luật sư có tên trong danh sách sau đây:

	STT
	Họ tên
	Năm sinh
	Đoàn luật sư tỉnh (thành phố)
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Đăng ký hoạt động cho Công ty luật hợp danh, Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên với các nội dung sau đây:

1. Tên đầy đủ của Công ty luật (ghi bằng chữ in hoa):


Tên giao dịch (nếu có):


2. Địa chỉ trụ sở:


Điện thoại:.................... Fax:.................. Email:


Website:


3. Giám đốc Công ty:

Họ và tên:............................................................. Nam, nữ


Sinh ngày:........./........./...............

Chứng minh nhân dân số:.................................... Ngày cấp:......../......../


Nơi cấp:


Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 

Chỗ ở hiện nay:


4. Lĩnh vực hành nghề:

Chúng tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ do pháp luật quy định. 

Tỉnh (thành phố), ngày.... tháng.... năm.......

Các luật sư thành viên

(Ký và ghi rõ họ tên)

83. Cấp giấy đăng ký hoạt động của công ty luật hợp danh, công ty luật Trách nhiệm hữu hạn (sau đây gọi tắt là công ty luật)- Mã số hồ sơ: T-LDG- 132697 –TT: Nhập với thủ tục 82. 
84. Cấp lại giấy hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động - Mã số hồ sơ: T-LDG-132700-TT. 

84.1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1:
- Tổ chức hành nghề Luật sư khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động (thay đổi tên, địa chỉ trụ sở, chi nhánh, văn phòng giao dịch, lĩnh vực hành nghề, danh sách Luật sư thành viên, người đại diện theo pháp luật của tổ chức hành nghề Luật sư và các nội dung khác) chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật; nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, số 20 Pastuer, phường 4, Đà Lạt;

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức có trách nhiệm nhận hồ sơ và viết biên nhận; trường hợp hồ sơ thiếu, chưa đủ điều kiện thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn Tổ chức hành nghề Luật sư làm lại theo đúng quy định; 

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30. chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết nghỉ.

b) Bước 2:
- Phòng Bổ trợ Tư pháp thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo Sở giải quyết. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
c) Bước 3: 

- Tổ chức hành nghề Luật sư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp số 20 Pastuer, phường 4, Đà Lạt;

- Đại diện người của Tổ chức hành nghề Luật sư nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại biên nhận;
- Người đến nhận kết quả không phải là người trực tiếp đến làm thủ tục cấp lại giấy đăng ký hoạt động cho tổ chức hành nghề luật sư khi thay đổi nội dung đăng ký hoạt động thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực (hoặc Giấy giới thiệu của Tổ chức hành nghề Luật sư) và xuất trình giấy chứng minh nhân dân để nhận kết quả.

- Thời gian nhận kết quả: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

84.9. Lệ phí: 20.000đồng/01 lần thay đổi.

84.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Luật sư ngày 29 tháng 6 năm 2006;

- Thông tư số 02/2007/TT-BTP ngày 25/4/2007 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư;

- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng;

- Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

85. Cấp giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư-Mã số hồ sơ:T-LDG-132700-TT.
85.1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1:
- Chi nhánh của tổ chức hành nghề Luật sư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật; nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, số 20 Pastuer, phường 4, Đà Lạt;

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức có trách nhiệm nhận hồ sơ và viết biên nhận; trường hợp hồ sơ thiếu, chưa đủ điều kiện thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn Chi nhánh của tổ chức hành nghề Luật sư nộp đầy đủ các giấy tờ theo quy định;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30. chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

b) Bước 2:
- Phòng Bổ trợ Tư pháp thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo giải quyết. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
c) Bước 3: 

- Chi nhánh của tổ chức hành nghề Luật sư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp số 20 Pastuer, phường 4, Đà Lạt;

- Đại diện người của Chi nhánh tổ chức hành nghề Luật sư nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại biên nhận;
- Người đến nhận kết quả không phải là người trực tiếp đến làm thủ tục Cấp giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực và xuất trình giấy chứng minh nhân dân để nhận kết quả.

- Thời gian nhận kết quả: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

85.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Luật sư ngày 29 tháng 6 năm 2006;

- Thông tư số 02/2007/TT-BTP ngày 25/4/2007 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư;

- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng Về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng; 

- Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

86. Thành lập văn phòng giao dịch của tổ chức hành nghề luật sư-Mã số hồ sơ: T-LDG-132708-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.
87. Chuyển đổi Công ty luật trách nhiệm hữu hạn một thành viên sang Công ty luật Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên, chuyển đổi Công ty luật trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên sang Công ty luật Trách nhiệm hữu hạn một thành viên-Mã số hồ sơ: T-LDG-132709-TT. 

87.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1:
- Người đại diện của công ty Luật chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật; nộp tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, số 20 Pastuer, phường 4, Đà Lạt;

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức có trách nhiệm nhận hồ sơ và viết biên nhận; trường hợp hồ sơ thiếu, chưa đủ điều kiện thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn Người đại diện của công ty Luật làm lại theo đúng quy định;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30. chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết nghỉ.

b) Bước 2:
Phòng Hành chính Tư pháp thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo giải quyết. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
c) Bước 3: 

- Người đại diện của công ty Luật nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp số 20 Pastuer, phường 4, Đà Lạt;

- Người đại diện của công ty Luật nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại biên nhận;
- Người đến nhận kết quả không phải là người trực tiếp đến làm thủ tục thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực và xuất trình giấy chứng minh nhân dân để nhận kết quả;

- Thời gian nhận kết quả: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

87.9. Lệ phí : 200.000đồng/01 lần cấp. 

87.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Luật sư ngày 29 tháng 6 năm 2006;

- Thông tư số 02/2007/TT-BTP ngày 25/4/2007 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư;

- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

88. Đăng ký hành nghề luật sư với tư cách cá nhân-Mã số hồ sơ: T-LDG-132847-TT. 

88.1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1:
- Luật sư chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật; nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng (hoặc gửi qua đường bưu điện) tới địa chỉ số 20 Pastuer, phường 4, Đà Lạt;

- Nộp trực tiếp: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức có trách nhiệm nhận hồ sơ và viết biên nhận; trường hợp hồ sơ thiếu, chưa đủ điều kiện thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn Luật sư làm lại theo đúng quy định;

- Nộp qua đường bưu điện: Công chức tiếp nhận xem xét hồ sơ nếu đủ, đúng theo quy định thì vào sổ tiếp nhận, nếu không đủ, đúng thì làm thông báo trả hồ sơ cho người nộp;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

b) Bước 2:
Phòng Bổ trợ Tư pháp thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo giải quyết. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
c) Bước 3: 

- Luật sư nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp;

- Luật sư nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại biên nhận;
- Người đến nhận kết quả không phải là người đăng ký hành nghề Luật sư thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực và xuất trình giấy chứng minh nhân dân để nhận kết quả;

- Thời gian nhận kết quả: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

88.9. Lệ phí: 30.000đồng/01 lần cấp. 
88.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Luật sư ngày 29 tháng 6 năm 2006;

- Thông tư số 02/2007/TT-BTP ngày 25/4/2007 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Luật sư;

- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 16/10/2006 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/5/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Quyết định số 05/2007/QĐ-UBND ngày 15 tháng 02 năm 2007 của UBND tỉnh Lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, cung cấp thông tin về đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

89. Cấp Giấy đăng ký hoạt động của Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài; Công ty luật nước ngoài; Chi nhánh công ty luật nước ngoài – Mã số hồ sơ: T-LDG-132865-TT.

89.1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1:
- Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài; công ty luật nước ngoài; Chi nhánh công ty luật nước ngoài chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật; nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, số 20 Pastuer, phường 4, Đà Lạt;

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức có trách nhiệm nhận hồ sơ và viết biên nhận; trường hợp hồ sơ thiếu, chưa đủ điều kiện thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài; công ty luật nước ngoài; Chi nhánh công ty luật nước ngoài làm lại theo đúng quy định;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

b) Bước 2:
Phòng Bổ trợ Tư pháp thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo giải quyết. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
c) Bước 3: 

- Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài; công ty luật nước ngoài; Chi nhánh công ty luật nước ngoài nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp;

 - Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài; công ty luật nước ngoài; Chi nhánh công ty luật nước ngoài nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại biên nhận theo quy định;
- Người đến nhận kết quả không phải là người trực tiếp đến làm thủ tục thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực và xuất trình giấy chứng minh nhân dân để nhận kết quả.

- Thời gian nhận kết quả từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

89.2. Thành phần hồ sơ:

- Bản sao Giấy phép thành lập chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài; công ty luật nước ngoài; chi nhánh của công ty luật nước ngoài;

- Giấy tờ chứng minh về trụ sở.

89.3. Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

89.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức. 

89.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

89.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài, công ty luật nước ngoài, chi nhánh công ty luật nước ngoài.

89.7. Lệ phí : 300.000 đồng/01 lần cấp.

89.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

89.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.

89.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Luật sư ngày 29 tháng 6 năm 2006;

- Nghị định 28/2007/NĐ-CP ngày 26/2/2007 của Chính phủ Qui định chi tiết thi hành một số điều của Luật Luật sư;

- Quyết định số 75/2004/QĐ-BTC ngày 16/9/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy phép thành lập, đăng ký, hành nghề đối với tổ chức luật sư nước ngoài và luật sư nước ngoài tại Việt Nam.

90. Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho công ty luật trách nhiệm hữu hạn một trăm phần trăm vốn nước ngoài, công ty luật trách nhiệm hữu hạn dưới hình thức liên doanh (sau đây gọi tắt là công ty luật nước ngoài)- Mã số hồ sơ: T-LDG-132877-TT: Nhập với thủ tục 89.

91. Cấp Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của công ty luật nước ngoài – Mã số hồ sơ: T-LDG-132885-TT: Nhập với thủ tục 89.

92. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh, công ty luật nước ngoài do bị mất, bị rách, bị cháy hoặc bị tiêu huỷ dưới hình thức khác -Mã số hồ sơ: T-LDG-132892-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.
93. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động cho chi nhánh của tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài; công ty luật nước ngoài – Mã số hồ sơ :T-LDG- 132900 -TT
93.1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1:

- Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài; công ty luật nước ngoài chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật; nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, số 20 Pastuer, phường 4, Đà Lạt;

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức có trách nhiệm nhận hồ sơ và viết biên nhận; trường hợp hồ sơ thiếu, chưa đủ điều kiện thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài; công ty luật nước ngoài làm lại theo đúng quy định;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

b) Bước 2:

Phòng Bổ trợ Tư pháp thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo giải quyết. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

c) Bước 3: 

- Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài; công ty luật nước ngoài nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp;

- Chi nhánh tổ chức hành nghề luật sư nước ngoài; công ty luật nước ngoài nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại biên nhận;
- Người đến nhận kết quả không phải là người trực tiếp đến làm thủ tục thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực (hoặc Giấy giới thiệu của công ty, chi nhánh tổ chức hành nghề Luật sư) và xuất trình giấy chứng minh nhân dân để nhận kết quả;

- Thời gian nhận kết quả: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

93.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tư pháp. 

93.3. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của chi nhánh, công ty luật nước ngoài;

- Giấy phép hoạt động đã cấp trước đây.

93.4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

93.5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

93.6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động - cấp lại.

93.7. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

93.8. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không.

93.9. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Luật sư ngày 29 tháng 6 năm 2006.

94. Cấp lại Giấy đăng ký hoạt động do thay đổi nội dung Giấy đăng ký hoạt động của công ty luật nước ngoài-Mã số hồ sơ:T-LDG-132906-TT: Nhập với thủ tục 93.
95. Đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật-Mã số hồ sơ:T-LDG-132912-TT.
95.1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1:

- Trung tâm tư vấn pháp luật chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật; nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, số 20 Pastuer, phường 4, Đà Lạt;

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức có trách nhiệm nhận hồ sơ và viết biên nhận; trường hợp hồ sơ thiếu, chưa đủ điều kiện thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người đại diện của Trung tâm tư vấn pháp luật làm lại theo đúng quy định;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

b) Bước 2:

Phòng Bổ trợ Tư pháp thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo giải quyết. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.

c) Bước 3: 

- Trung tâm tư vấn pháp luật nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp;

 - Trung tâm tư vấn pháp luật nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại biên nhận;
- Người đến nhận kết quả không phải là người trực tiếp đến làm thủ tục thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực và xuất trình giấy chứng minh nhân dân để nhận kết quả;

- Thời gian nhận kết quả: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

96. Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Trung tâm tư vấn pháp luật, Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật -Mã số hồ sơ: T-LDG-133023-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.
97. Cấp thẻ tư vấn viên pháp luật-Mã số hồ sơ: T-LDG-133023-TT. 


97.1. Trình tự thực hiện:

a) Bước 1:

- Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật; nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng (hoặc gửi qua đường bưu điện), số 20 Pastuer, phường 4, Đà Lạt;

- Nộp trực tiếp: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức có trách nhiệm nhận hồ sơ và viết biên nhận; trường hợp hồ sơ thiếu, chưa đủ điều kiện thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho công dân làm lại cho đúng quy định;

- Nộp qua đường bưu điện: Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức có trách nhiệm nhận vào sổ tiếp nhận; trường hợp hồ sơ thiếu, chưa đủ điều kiện thì công chức tiếp nhận hồ sơ làm thông báo cho công dân biết để làm lại cho đúng theo quy định;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

b) Bước 2:
Phòng Bổ trợ Tư pháp thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo giải quyết. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
c) Bước 3: 

- Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp;

- Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại biên nhận;
- Người đến nhận kết quả không phải là người trực tiếp xin cấp thẻ tư vấn viên pháp luật thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực và xuất trình giấy chứng minh nhân dân để nhận kết quả.

- Thời gian nhận kết quả: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

98. Đăng ký hoạt động của Chi nhánh của Trung tâm tư vấn pháp luật-Mã số hồ sơ: T-LDG-133035-TT. 

98.1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1:
- Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật; nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, số 20 Pastuer, phường 4, Đà Lạt;

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức có trách nhiệm nhận hồ sơ và viết biên nhận; trường hợp hồ sơ thiếu, chưa đủ điều kiện thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người đại diện của Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật làm lại cho đúng theo quy định;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30. chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

b) Bước 2:
Phòng Bổ trợ Tư pháp thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo giải quyết. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
c) Bước 3: 

- Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp;

- Chi nhánh Trung tâm tư vấn pháp luật nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại biên nhận;
- Người đến nhận kết quả không phải là người trực tiếp đến làm thủ tục thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực và xuất trình giấy chứng minh nhân dân để nhận kết quả;

- Thời gian nhận kết quả:từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

99. Tạm đình chỉ hành nghề công chứng-Mã số hồ sơ: T-LDG-133040-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.
100. Hủy quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng-Mã số hồ sơ: T-LDG-133050-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.
101. Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng-Mã số hồ sơ: T-LDG-133058-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.

102. Thành lập Văn phòng công chứng- Mã số hồ sơ: T-LDG-133069 -TT.
102.1. Trình tự thực hiện:
a) Bước 1:

- Người đại diện cho Văn phòng công chứng chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật; nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, số 20 Pastuer, phường 4, Đà Lạt;

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức có trách nhiệm nhận hồ sơ và viết biên nhận; trường hợp hồ sơ thiếu, chưa đủ điều kiện thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người đại diện của Văn phòng công chứng làm lại cho đúng theo quy định;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết nghỉ.

b) Bước 2:

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc Phòng Bổ trợ tư pháp thẩm định hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ, thì hoàn tất các thủ tục, lập tờ trình trình Giám đốc Sở ký tờ trình đề nghị UBND tỉnh ra Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng;

- Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản trình của Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND tỉnh ký Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng và chuyển cho Sở Tư pháp để trả cho cá nhân có yêu cầu.

c) Bước 3: 

- Người đại diện cho Văn phòng công chứng nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp;

- Người đại diện cho Văn phòng công chứng nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại biên nhận; 

- Người đến nhận kết quả không phải là người trực tiếp đến làm thủ tục thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực và xuất trình giấy chứng minh nhân dân để nhận kết quả.

- Thời gian nhận kết quả: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

102.2. Cách thức thực hiện: trực tiếp tại Sở Tư pháp.
102.3. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị thành lập Văn phòng công chứng; 

- Đề án thành lập Văn phòng công chứng nêu rõ sự cần thiết thành lập, dự kiến về tổ chức, tên gọi, nhân sự, địa điểm đặt trụ sở, các điều kiện vật chất và kế hoạch triển khai thực hiện;

- Bản sao quyết định bổ nhiệm công chứng viên.

102.4. Thời hạn giải quyết: 20 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

102.5. ối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

102.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: UBND tỉnh, Sở Tư pháp. 

102.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng của UBND tỉnh.

102.8. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Đơn đề nghị thành lập văn phòng công chứng - văn phòng do 1 công chứng viên thành lập ( mẫu TP-CC-02);

- Văn phòng công chứng 2 công chứng viên trở lên thành lập (mẫu TP-CC-05).

102.9. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

102.10. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

- Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

- Quyết định số 01/2008/QĐ-BTP ngày 20/2/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng.

                                                                                        Mẫu TP-CC-02

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG
(Đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập)

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh (thành phố)....................................................

Tên tôi là ...............................Nam, nữ:..........................................

Sinh ngày............/............/.....................................................................

Quyết định bổ nhiệm công chứng viên số:................................................ngày ........./........../.............đề nghị thành lập Văn phòng công chứng với các nội dung sau đây:


Tên đầy đủ của Văn phòng công chứng (ghi bằng chữ in hoa):

2. Địa chỉ trụ sở:..................................................................................

Điện thoại.....................................Fax:..........................Email:.................................

Website (nếu có):.......................................................................

3. Trưởng Văn phòng công chứng:

Họ và tên:........................Nam, nữ: .................................................

Sinh ngày......../............/......................................................

Chứng minh nhân dân số:.....................Ngày cấp:......../........./........................

Nơi cấp:...............................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: ....................................................

...........................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:.......................................................................................

Tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

 Tỉnh (thành phố)...., ngày......tháng......năm.......

    Công chứng viên

                                                                            (Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu TP-CC- 03 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG
(đối với Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập)

Kính gửi: Uỷ ban nhân  dân tỉnh  (thành phố)....................................
Chúng tôi gồm các công chứng viên có tên trong danh sách sau đây:

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quyết định bổ nhiệm công chứng viên (số, ngày, tháng, năm)
	Ghi chú

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Đề nghị thành lập Văn phòng công chứng với các nội dung sau đây:

Tên đầy đủ của Văn phòng công chứng (ghi bằng chữ in hoa):

............................................................................................................

Địa chỉ trụ sở:.................................................................................

Điện thoại:.......................Fax:...............Email:................................

Website (nếu có): .................................................................

3. Trưởng Văn phòng công chứng:

Họ và tên:............................................. Nam, nữ:..............................

Sinh ngày......../............/........................................................

Chứng minh nhân dân số:.................Ngày cấp:......../........./..............

Nơi cấp:................................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:...................................................................................

Chỗ ở hiện nay:.....................................................................................

Chúng tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.                                                 

 Tỉnh (thành phố)...., ngày......tháng.......năm.........

                                                             Các công chứng viên thành viên

                                                                        (Ký và ghi rõ họ tên.
103. Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng- Mã số hồ sơ: T-LDG-133085-TT.

103.1.Trình tự thực hiện:
a) Bước 1:
- Người đại diện Văn phòng công chứng chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật; nộp tại bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, số 20 Pastuer, phường 4, Đà Lạt;
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì công chức có trách nhiệm nhận hồ sơ và viết biên nhận; trường hợp hồ sơ thiếu, chưa đủ điều kiện thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn cho người đại diện của văn phòng công chứng làm lại cho đúng theo quy định;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30. chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

b) Bước 2:
Phòng Bổ trợ Tư pháp thẩm định hồ sơ trình lãnh đạo giải quyết. Trường hợp từ chối thì phải thông báo bằng văn bản và nêu rõ lý do.
c) Bước 3: 

- Văn phòng công chứng nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp;

 - Văn phòng công chứng nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại biên nhận; 

- Người đến nhận kết quả không phải là người trực tiếp đến làm thủ tục thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng, chứng thực (hoặc giấy giới thiệu của Văn phòng công chứng) và xuất trình giấy chứng minh nhân dân để nhận kết quả;

- Thời gian nhận kết quả: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.
103.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tư pháp.

103.3. Thành phần hồ sơ:

- Đơn đăng ký hoạt động theo - đối với Văn phòng do 1 công chứng viên thành lập (mẫu TP-CC-04) và Đối với văn phòng công chứng 2 công chứng viên trở lên thành lập (mẫu TP-CC-05);
- Giấy tờ chứng minh về trụ sở ở địa phương nơi quyết định cho phép thành lập.

103.4. Thời hạn giải quyết: 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

103.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.

103.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

103.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy đăng ký hoạt động.

103.8. Lệ phí :

- Văn phòng công chứng viên 01 thành viên: 100.000 đồng/ 1 lần cấp; 


​- Văn phòng công chứng viên 02 thành viên trở lên: 200.000đồng /1 lần cấp.

103.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai:

- Văn phòng công chứng do 1 công chứng viên thành lập (mẫu TP-CC-04); 

- Văn phòng công chứng 2 công chứng viên trở lên thành lập (mẫu TP-CC-05).

103.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính : Không

103.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

- Nghị định số 02/2008/NĐ-CP ngày 04/01/2008 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Công chứng;

- Quyết định số 01/2008/QĐ-BTP ngày 20/2/2008 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp về việc ban hành một số mẫu giấy tờ dùng trong hoạt động công chứng;

- Quyết định số 83/2000/QĐ-BTC ngày 29/5/2000của Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành mức thu lệ phí cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh. 

Mẫu TP-CC-04

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG

(Đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập)
Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố)..............................................

Tên tôi là........................................Nam, nữ:......................................

Sinh ngày............/............/...................................................

Quyết định bổ nhiệm Công chứng viên số:..........ngày.........../........../....

Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng số.......................... ngày........../......../.........đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng với các nội dung sau đây:

1. Tên đầy đủ của Văn phòng công chứng (ghi bằng chữ in hoa):

.............................................................................................................

Địa chỉ trụ sở: .....................................................................................

.................................................................................................................

Điện thoại......................Fax:..........................Email:................................

Website (nếu có): .....................................................................................

3. Trưởng Văn phòng công chứng:

Họ và tên:....................................................Nam, nữ............................

Sinh ngày......../............/....................................................................

Chứng minh nhân dân số:.......................Ngày cấp:......../........./.............

Nơi cấp.....................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

...............................................................................................................

Chỗ ở hiện nay:...........................................................................

Chữ ký:..............................................................................................

Tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.
                                                

Tỉnh (thành phố)...., ngày........tháng........năm........

        Công chứng viên

                                                                            (Ký và ghi rõ họ  tên)

TP-CC-05

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


ĐƠN ĐĂNG KÝ HOẠT ĐỘNG VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG
(Đối với Văn phòng công chứng do hai công chứng viên trở lên thành lập)

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh (thành phố).....................................................

Chúng tôi gồm các công chứng viên có tên trong danh sách sau đây:

	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Quyết định bổ nhiệm công chứng viên (số, ngày, tháng, năm)
	Chữ ký

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


Quyết định cho phép thành lập Văn phòng công chứng số:......................................... ngày…...../........./.............đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng với các nội dung sau đây:

1. Tên đầy đủ của Văn phòng công chứng (ghi bằng chữ in hoa):............

....................................................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở: .........................................................................................

Điện thoại:........................Fax:................Email:............................................

Website (nếu có):....................................................................................

3. Trưởng Văn phòng công chứng:

Họ và tên:.....................................Nam, nữ:..................................

Sinh ngày......../............/......................................................................

Chứng minh nhân dân số:........................Ngày cấp:......../........./.............

Nơi cấp:..........................................................................................

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:.............................................................

Chỗ ở hiện nay:................................................................................

Chúng tôi xin cam đoan nghiêm chỉnh tuân thủ pháp luật và thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ theo quy định của pháp luật.

Tỉnh (thành phố)...., ngày.....tháng......năm......

                                                                   Các công chứng viên thành viên

               (Ký và ghi rõ họ, tên)

104. Thành lập Văn phòng công chứng (Văn phòng do 2 công chứng viên thành lập) –Mã số hồ sơ:T-LDG-133119-TT: Nhập với thủ tục 102.
105. Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng do 2 công chứng viên trở lên thành lập)- Mã số hồ sơ: T-LDG-133136-TT: Nhập với thủ tục 103 

 106. Cấp Phiếu lý lịch tư pháp- Mã số hồ sơ:T-LDG-133165-TT.

 106.1. Trình tự thực hiện: 
 a) Bước 1: 

- Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật; nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, số 20 Pasteur, Đà Lạt;

- Trường hợp đăng ký thay thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng hoặc chứng thực. Nếu người ủy quyền cư trú ở nước ngoài thì giấy uỷ quyền phải có chứng nhận của Cơ quan đại diện ngoại giao, Cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài;

- Xuất trình Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu của người đến yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp để xác định về cá nhân người đó;

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ: Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận, viết giấy biên nhận; trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân đến nộp hồ sơ làm lại cho đúng theo quy định.

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết. 
b) Bước 2: 

- Cán bộ Phòng Hành chính Tư pháp trong thời hạn 03 ngày thẩm định và trình lãnh đạo Phòng ký phiếu xác minh chuyển gửi Công an tỉnh Lâm Đồng để tra cứu tình trạng tiến án của người được cấp phiếu lý lịch tư pháp;


- Trường hợp người được cấp phiếu lý lịch tư pháp chỉ có một nơi thường trú duy nhất tại một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương kể từ khi 14 tuổi trở lên thì trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ Công an tỉnh Lâm Đồng tiến hành tra cứu và gửi kết quả xác minh lý lịch tư pháp cho Sở Tư pháp;

 
- Trường hợp người được cấp phiếu lý lịch tư pháp đã cư trú ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kể từ khi 14 tuổi trở lên hoặc trường hợp phức tạp cần phải tra cứu hồ sơ của Cục hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát thuộc Bộ Công an thì thời hạn tra cứu được kéo dài thêm không quá 10 ngày; 

- Nếu kết quả tra cứu của cơ quan Công an có tình tiết nghi ngờ đương sự có án, nhưng chưa đủ căn cứ để kết luận hoặc phần ghi về tình trạng tiền án của đương sự có phần ghi chưa rõ ràng, đầy đủ thì Phòng Hành chính tư pháp liên hệ với Tòa án đã xét xử vụ án liên quan đến đương sự để tra cứu hồ sơ án lưu, nhằm làm rõ đương sự có án hay không có án (thời gian tra cứu tại Tòa án là không quá 07 ngày). Sau khi có kết quả tra cứu của cơ quan Công an và của Tòa án (nếu có) Phòng Hành chính tư pháp lập phiếu lý lịch tư pháp trình lãnh đạo Sở ký phiếu lý lịch tư pháp cấp cho đương sự. 


c) Bước 3: 

- Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng số 20 Pastuer – Đà Lạt;

- Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại giấy biên nhận; 
- Thời gian trả kết quả: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

106.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tư pháp.

106.3. Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ:

- Đơn yêu cầu (theo mẫu).

- Đối với công dân Việt Nam 

+ Bản sao giấy chứng minh nhân dân;

+ Bản sao hộ khẩu hoặc giấy tờ hợp lệ chứng minh nơi thường trú của đương sự;

+Giấy uỷ quyền trong trường hợp uỷ quyền cho người khác làm thủ tục.
- Đối với người nước ngoài: 

+ Bản sao hộ chiếu;

+ Bản sao giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú tại Việt Nam;

+ Giấy uỷ quyền trong trường hợp uỷ quyền cho người khác làm thủ tục. 

b) Số lượng hồ sơ: 02 bộ.

106.4. Thời hạn giải quyết: 

- 16 ngày làm việc (trường hợp người được cấp phiếu lý lịch tư pháp chỉ có một nơi thường trú duy nhất tại một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung Ương kể từ khi 14 tuổi trở lên);
- 26 ngày làm việc (trường hợp người được cấp phiếu lý lịch tư pháp đã cư trú ở nhiều tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương kể từ khi 14 tuổi trở lên hoặc trường hợp phức tạp cần phải tra cứu hồ sơ của Cục hồ sơ nghiệp vụ cảnh sát thuộc Bộ Công an)
 - Nếu những trường hợp trên qua kết qủa tra cứu hồ sơ của cơ quan Công an thấy có tình tiết nghi ngờ là có án, nhưng chưa đủ căn cứ để kết luận hoặc phần ghi về tình trạng tiền án của đương sự có điểm chưa rõ ràng thì sẽ được tra cứu hồ sơ tại Toà án, và thời hạn trên được kéo dài thêm không quá 7 ngày.

106.5. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân.

106.6. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp.

106.7. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Phiếu lý lịch tư pháp.

106.8. Lệ phí:

- 100.000 đồng/lần cấp/người;

- Đối với công dân Việt Nam cư trú tại các xã đặc biệt khó khăn, miền núi, vùng sâu, vùng xa thuộc Chương trình phát triển kinh tế - xã hội theo Quyết định số 135/1998/QĐ-TTg ngày 31/7/2008 của Thủ tướng Chính phủ (gọi chung là Chương trình 135) thì mức phí là 50.000đồng/lần cấp/người;

- Đối với công dân Việt Nam có nhu cầu đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài thì mức thu lệ phí là 50.000 đ/lần cấp/ người.

106.9. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: 

- Đơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp (mẫu số 02/TP-LLTP);

- Đơn yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp - dùng cho trường hợp uỷ quyền (mẫu số 02/TP-LLTP).

106.10. Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính (nếu có): Không.

106.11. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư liên tịch số 07/1999/TTLT-BTP-BCA ngày 8/2/1999 của Bộ Tư pháp và Bộ Công an quy định việc cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

- Quyết định số 94/2004/QĐ-BTC ngày 7/12/2004 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc quy định chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng lệ phí cấp Phiếu lý lịch tư pháp;

- Thông tư số 99/2005/TT-BTC ngày 14/11/2005 của Bộ Tài chính quy định chế độ thu nộp và quản lý sử dụng lệ phí cấp giấy xác nhận không có tiền án cho người lao động đi làm việc có thời hạn tại nước ngoài.

MẪU SỐ 02/TP-LLTP 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


......., ngày......... tháng........ năm...........
ĐƠN YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh/thành phố...........................................................

Tôi là (họ và tên người làm đơn): ...................................Giới tính.............

Tên gọi khác (nếu có):.................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh: ....../......./........................................................

Nơi sinh (1):............................................................................................

Quê quán (2):................................................................................................

Dân tộc: .................................................... Quốc tịch..................................................

Nơi thường trú/Tạm trú (3): ....................................................................

Giấy CMND/Hộ chiếu (4): ................................... Số.................................

Cấp tại: ....................................................................................................

Ngày ........ tháng....... năm.........

Nghề nghiệp:.............................................................................................

Nơi làm việc:...............................................................................................................

	Phần khai về cha, mẹ
	Cha
	Mẹ

	Họ và tên
	
	

	Ngày, tháng   năm   sinh
	
	

	Quê quán
	
	

	Nơi thường trú/Tạm trú (3)


	.....................................

.....................................

.....................................
	.....................................

.....................................

.....................................


PHẦN KHAI VỀ QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ CỦA 
BẢN THÂN TẠI VIỆT NAM
(Tính từ khi đủ 14 tuổi)

	Từ tháng, năm đến tháng, năm
	Nơi thường trú/Tạm trú (3)

	.................................................
.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.................................................

.....................................................
	…………......................................................

…………….......................................................

…………….....................................................

………………..........................................................


Tình trạng tiền án (nếu có):...........................................................................

.......................................................................................................................

Tôi làm đơn này đề nghị Sở Tư pháp .............................................................

Cấp cho tôi Phiếu lý lịch tư pháp để (ghi rõ mục đích sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp): ...................................................................................................................

......................................................................................................................................

...... ngày..... tháng..... năm.......
Người làm đơn
(Ký và ghi rõ họ tên)

Chú thích:

(1) Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố.

(2) Ghi theo nơi sinh trưởng của cha đẻ; nếu không rõ cha đẻ là ai, thì theo nơi sinh trưởng của mẹ đẻ; trong trường hợp không xác định được cha, mẹ đẻ, thì ghi theo nơi sinh trưởng của người nuôi dưỡng từ nhỏ.

(3) Ghi đúng theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; trong trường hợp không có nơi thường trú; thì ghi theo nơi tạm trú và ghi rõ "Tạm trú:....".

(4) Đối với công dân Việt Nam, ghi giấy CMND; đối với người nước ngoài, thì ghi Hộ chiếu.

MẪU SỐ 02/TP-LLTP 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


........., ngày.... tháng.... năm......
ĐƠN YÊU CẦU CẤP PHIẾU LÝ LỊCH TƯ PHÁP
(Dùng cho trường hợp uỷ quyền)

 

Kính gửi: Sở Tư pháp tỉnh/thành phố.........................................................

Tôi là (Họ và tên người làm đơn): ...........................................................................

..................................................................................................................................

Ngày, tháng, năm sinh:.........../............/.................. Quốc tịch.................................

Nơi thường trú/Tạm trú (1):......................................................................................

...................................................................................................................................

Giấy CMND/Hộ chiếu (2): ..........................................Số.........................................

Cấp tại: .....................................................................................................................

Ngày.........tháng.............năm....................................................................................

Được sự uỷ quyền của Ông (bà)...............................................................................

theo giấy uỷ quyền ký ngày................tháng..............năm........................................

Tôi làm đơn này đề nghị cấp Phiếu lý lịch tư pháp cho người có tên dưới đây:

Ông (bà)....................................................................................................................

để (ghi rõ mục đích sử dụng Phiếu lý lịch tư pháp):.................................................

...................................................................................................................................

PHẦN KHAI VỀ NGƯỜI UỶ QUYỀN
Họ và tên........................................... Giới tính.........................................

Tên gọi khác (nếu có): ..............................................................................

Ngày, tháng, năm sinh................../.............../..............................................

Nơi sinh (3):.............................................................................................

Quê quán (4):.................................................................................................

Dân tộc: .............................................Quốc tịch: ......................................................

Nơi thường trú/ Tạm trú (1):......................................................................................

.......................................................................................................................

Giấy CMND/Hộ chiếu (2):............................................Số.........................

Cấp tại: ................................................................................................

Ngày................... tháng.................. năm................................................

Nghề nghiệp:..................................................................................

Nơi làm việc: .............................................................................................

	Phần khai về cha, mẹ
	Cha
	Mẹ

	Họ và tên
	
	

	Ngày, tháng   năm   sinh
	
	

	Quê quán
	
	

	Nơi thường trú/Tạm trú (1)


	.....................................

.....................................

.....................................
	.....................................

.....................................

.....................................


PHẦN KHAI VỀ QUÁ TRÌNH CƯ TRÚ TẠI VIỆT NAM 
CỦA NGƯỜI UỶ QUYỀN
(Tính từ khi đủ 14 tuổi)

	Từ tháng, năm đến tháng, năm
	Nơi thường trú/Tạm trú (1)

	.............................................
............................................

.............................................

...........................................

............................................

............................................

.....................................................
	……………….......................................................

……………….................................................

………………..................................................

……………….........................................................

……………….................................................

…………….......................................................

………………........................................................................


 

Tình trạng  tiền án (nếu có):.........................................................................

..................................................................................................................................

................................................................................................................................

............., ngày..... tháng...... năm.......
Người được uỷ quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)

 

Chú thích:

(1) Ghi đúng theo nơi đăng ký hộ khẩu thường trú; trong trường hợp không có nơi thường trú, thì ghi theo nơi tạm trú và ghi rõ "Tạm trú:....".

(2) Đối với công dân Việt Nam, ghi Giấy CMND; đối với người nước ngoài thì ghi hộ chiếu.....

(3) Ghi rõ xã/phường, huyện/quận, tỉnh/thành phố.

(4) Ghi theo nơi sinh trưởng của cha đẻ; nếu không rõ cha đẻ là ai, thì theo nơi sinh trưởng của mẹ đẻ; trong trường hợp không xác định được cha, mẹ đẻ, thì ghi theo nơi sinh trưởng của người nuôi dưỡng từ nhỏ.
Lưu ý: Trong trường hợp người yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp đã được cấp phiếu lý lịch tư pháp mà thời gian tính từ ngày cấp Phiêu lý lịch tư pháp trước đến ngày đề nghị cấp Phiêu lý lịch tư pháp mới dưới 1 năm thì không cần làm thủ tục cấp phiếu lý lịch tư pháp như những trường hợp yêu cầu lần đầu, mà chỉ cần nộp:

107. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho người nước ngoài có thời gian cư trú tại Việt Nam- Mã số hồ sơ:T-LDG-133189-TT: Nhập với thủ tục 106.
113. Điều chỉnh hộ tịch có yếu tố nước ngoài.

113.1. Trình tự thực hiện: 
a) Bước 1: 
- Công dân chuẩn bị hồ sơ đầy đủ theo quy định của pháp luật; nộp tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng, số 20 Pasteur, Đà Lạt; 

- Trường hợp đăng ký thay thì phải có văn bản ủy quyền được công chứng hoặc chứng thực. Nếu người được uỷ quyền là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột của người yêu cầu điều chỉnh hộ tịch thì không cần phải có văn bản ủy quyền, nhưng phải chứng minh được mối quan hệ là ông, bà, cha, mẹ, con, vợ, chồng, anh, chị, em ruột với người được điều chỉnh hộ tịch; 

- Xuất trình giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người yêu cầu điều chỉnh hộ tịch để xác định về cá nhân người đó; bản chính Giấy khai sinh hoặc các giấy tờ khác của người được điều chỉnh hộ tịch để làm căn cứ cho việc điều chỉnh hộ tịch; các giấy tờ hộ tịch khác cần điều chỉnh nội dung;

- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì chuyển đến phòng Hành chính tư pháp để giải quyết. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn công dân đến nộp hồ sơ bổ túc đầy đủ hồ sơ theo đúng quy định;

- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết. 

b) Bước 2:

Phòng Hành chính Tư pháp thẩm định hồ sơ và trình lãnh đạo giải quyết. Trường hợp không thể điều chỉnh hộ tịch thì thông báo bằng Văn bản lý do cho công dân biết.

c) Bước 3:

- Công dân nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng số 20 Pastuer – Đà Lạt;
- Công dân nhận kết quả có trách nhiệm nộp lại giấy biên;

- Thời gian trả kết quả: từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (sáng từ 7 giờ 00 đến 11 giờ 30, chiều từ 13 giờ 30 đến 17 giờ); trừ ngày lễ, tết.

113.2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tư pháp. 

113.3. Thành phần hồ sơ:

- Mẫu tự khai theo nội dung tương ứng 

113.4. Số lượng hồ sơ: 01 bộ.

113.5. Thời hạn giải quyết: giải quyết ngay trong ngày (sau khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ ).

113.6. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân. 

113.7. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Tư pháp. 

113.8. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy tờ hộ tịch đã được điều chỉnh.

113.9. Lệ phí: 25.000 đồng/01 lần điều chỉnh.

113.10. Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

113.11.Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính: Không.

113.12. Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch;

- Thông tư 01/2008/TT-BTP ngày 02/6/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Nghị định số 158/2005/NĐ-CP ngày 27/12/2005 của Chính phủ về đăng ký và quản lý hộ tịch; 
- Thông tư số 97/2006/TT-BTC ngày 06/10/2006 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

- Quyết định số 07/2007/QĐ-UBND ngày 15/02/2007 của UBND tỉnh lâm Đồng về mức thu, nộp, tỷ lệ điều tiết và chế độ quản lý sử dụng Lệ phí hộ tịch, hộ khẩu, chứng minh nhân dân trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng.

IV. Lĩnh vực đấu giá tài sản:
108. Tài sản thi hành án -Mã số hồ sơ:T-LDG -133223-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.
109. Tài sản thanh lý -Mã số hồ sơ: T-LDG -133253-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục. 
110. Tài sản tịch thu sung quỹ Nhà nước -Mã số hồ sơ: T-LDG -133327-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.
111. Tài sản của cá nhân, tổ chức khác ( Ngân hàng, công dân, doanh nghiệp, đơn vị hành chính sự nghiệp)-Mã số hồ sơ: T-LDG -133341-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục.
112. Đăng ký mua tài sản bán đấu giá -Mã số hồ sơ: T-LDG -133348-TT: Bãi bỏ toàn bộ thủ tục./.
